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MỤC ĐÍCH YÊU CẦU VÀ CĂN CỨ XÂY DỰNG

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ của Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh được xây dựng nhằm đáp ứng nhu cầu nhân lực theo trình độ và chuyên ngành đào tạo;  đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe ngày càng cao của nhân dân và những thách thức mới đặt ra đối với người cán bộ y tế; đóng góp có hiệu quả cho sự nghiệp chăm sóc sức khỏe nhân dân và góp phần nâng cao nền y dược học Việt Nam. 

Đồng thời đảm bảo yêu cầu về khối lượng kiến thức tối thiểu và yêu cầu về năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

II. GIẢI THÍCH TỪ NGỮ
1. Tín chỉ là đơn vị tính khối lượng học tập của người học. 

a) Một tín chỉ được quy định tối thiểu bằng 15 giờ học lý thuyết và 30 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 30 giờ thực hành, thí nghiệm, thảo luận và 15 giờ tự học, chuẩn bị cá nhân có hướng dẫn; hoặc bằng 45 giờ thực tập tại cơ sở, làm tiểu luận, bài tập lớn, làm đồ án, khoá luận tốt nghiệp, luận văn, luận án;

b) Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập.

2. Khối lượng kiến thức tối thiểu đối với một trình độ đào tạo của giáo dục đại học là số lượng tín chỉ bắt buộc mà người học phải tích luỹ được ở trình độ đào tạo đó, không bao gồm số lượng tín chỉ của các học phần Giáo dục thể chất và Giáo dục Quốc phòng - An ninh.

3. Chương trình đào tạo là hệ thống kiến thức lý thuyết và thực hành được thiết kế đồng bộ với phương pháp giảng dạy, học tập và đánh giá kết quả học tập để đảm bảo người học tích lũy được kiến thức và đạt được năng lực cần thiết đối với mỗi trình độ của giáo dục đại học.

4. Chuẩn đầu ra là yêu cầu tổi thiểu về kiến thức, kỹ năng, thái độ, trách nhiệm nghề nghiệp mà người học đạt được sau khi hoàn thành chương trình đào tạo, được cơ sở đào tạo cam kết với người học, xã hội và công bố công khai cùng với các điều kiện đảm bảo thực hiện.
5. Năng lực người học đạt được sau khi tốt nghiệp là khả năng làm việc cá nhân và làm việc nhóm trên cơ sở tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, đạo đức nghề nghiệp và tâm huyết với nghề; bao gồm kiến thức, kỹ năng, tính chủ động sáng tạo trong giải quyết các vấn đề liên quan đến ngành/ chuyên ngành tương ứng đối với mỗi trình độ đào tạo.

III. CĂN CỨ XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO:

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ chuyên ngành: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT .được xây dựng dựa trên những căn cứ sau:

1. Quyết định số 1863/QĐ-BYT ngày 27 tháng 5 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Đại học Y Dược 
TP. Hồ Chí Minh;

2. Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ;

3. Quyết định số 5030/QĐ-BGDĐT ngày 15 tháng 11 năm 2012 của 
Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc chuyển đổi tên chuyên ngành đào tạo trình độ thạc sĩ, tiến sĩ”;

4. Thông tư số 33/2013/TT-BGDĐT ngày 05 tháng 8 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi, bổ sung Danh mục giáo dục, đào tạo cấp IV trình độ thạc sĩ, tiến sĩ ban hành kèm theo Thông tư số 04/2012/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 2 năm 2012  của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;
5. Thông tư số 15/2014/TT-BGDĐT ngày 15 tháng 05 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ GD-ĐT về việc ban hành “Quy chế đào tạo trình độ thạc sĩ”;

6. Thông tư số 07/2015/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 04 năm 2015 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành “Quy định về khối lượng kiến thức tối thiểu, yêu cầu về năng lực mà người học đạt được sau khi tốt nghiệp đối với mỗi trình độ đào tạo của giáo dục đại học và quy trình xây dựng, thẩm định, ban hành chương trình đào tạo trình độ đại học, thạc sĩ, tiến sĩ ”;

7. Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ vể việc Quy định mã số, tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp bác sĩ, bác sĩ y học dự phòng, y sĩ.

8. Quyết định số 2330/QĐ-ĐHYD ngày 30 tháng 07 năm 2015 của Hiệu trưởng Đại học Y Dược Tp. Hồ Chí Minh về việc ban hành quy định đào tạo trình độ thạc sĩ.

MỤC TIÊU CHUNG VÀ MỤC TIÊU CỤ THỂ

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT
I. MỤC TIÊU CHUNG

Đào tạo trình độ thạc sĩ nhằm giúp cho học viên bổ sung, cập nhật và nâng cao kiến thức ngành, chuyên ngành; tăng cường kiến thức liên ngành; có kiến thức chuyên sâu để nghiên cứu về phương pháp Kiểm nghiệm thuốc và độc chất bằng những trang thiết bị hiện đại, các kiến thức thuộc chuyên ngành như vi sinh, huyết học và các lãnh vực liên quan khác nhằm ứng dụng để kiểm tra chất lượng của dược phẩm; mỹ phẩm và thực phẩm.

II. MỤC TIÊU CỤ THỂ

1) Trang bị cho học viên cao học những kiến thức cơ bản và nâng cao về kiểm nghiệm thuốc. và độc chất. Học viên cao học sau khi tốt nghiệp thạc sĩ có kiến thức rộng vể chuyên ngành kiểm nghiệm thuốc và độc chất.

2) Cập nhật những thông tin mới trong lĩnh vực dược khoa và kiểm nghiệm trong nước và ngoài nước.

3) Nâng cao khả năng kiến thức thực tế và kỹ năng thực hành. Học viên sau khi  tốt nghiệp thạc sĩ có thể trở thành người có khả năng kiểm nghiệm, có đủ năng lực chuyên môn làm việc tại các xí nghiệp dược và các viện hay trung tâm kiểm nghiệm.

4) Thạc sĩ sau khi tốt nghiệp có trình độ và khả năng vươn lên để trở thành các các chuyên gia thục hành tốt trong lĩnh vực kiểm nghiệm.

CHUẨN ĐẦU RA
CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT
1. KIẾN THỨC 
1.1. Kiến thức chung 
- Vận dụng được các kiến thức cần thiết về Dược học – nhất là trong chuyên ngành Kiểm nghiệm – Độc chất để phục vụ cho chuyên môn Kiểm nghiệm thuốc– Độc chất.

- Vận dụng được các văn bản pháp luật về dược (luật, nghị định, thông tư, quyết định…) có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc– Độc chất.

- Hiểu biết cách quản lý nhà nước về thuốc và độc chất; cách giám sát của Hệ thống Kiểm nghiệm thuốc tại các tuyến trung ương; địa phương. Hoạt động của các phòng Kiểm nghiệm tại công ty sản xuất và kinh doanh thuốc; Hoạt động của các doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm.

- Có kiến thức vững vàng liên quan đến chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và độc chất
1.2.  Kiến thức chuyên ngành 
· Về Kiểm nghiệm
- Trình bày được lý thuyết cơ bản về các phương pháp hóa lý như chiết tách, sắc ký, quang phổ, điện hóa,.… sử dụng trong trong kiểm nghiệm thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm.

- Trình bày được các quy định chung của Dược điển Anh, Mỹ, Việt Nam liên quan đến việc hiệu chuẩn các trang thiết bị kiểm nghiệm (cân phân tích, máy đo pH, máy chuẩn độ thế, máy UV-Vis, máy HPLC, máy GC…).
- Trình bày được cấu hình của  một số trang thiết bị phân tích thường quy trong phòng kiểm nghiệm (cân phân tích , máy đo pH, máy UV-Vis, máy HPLC, máy GC……).

- Vận dụng được các yêu cầu về quản lý và  yêu cầu về kỹ thuật của phòng thí nghiệm theo ISO 17025-2005.

- Vận dụng được 10 nội dung của “Nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” của Bộ y tế vào việc xây dựng và quản lý phòng kiểm nghiệm thuốc.
- Trình bày được các cơ chế chính và các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hủy của thuốc. Trình bày độ ổn định của bao bì Dược. Nêu được các phương pháp tính tuổi thọ và xác định hạn dùng của dược phẩm theo quy định của ICH và đang được sử dụng trong xét hồ sơ đăng ký thuốc.

- Trình bày được các nguyên tắc và yêu cầu phân tích trong kiểm nghiệm dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên. Trình bày được các quy định và yêu cầu thiết bị, kết quả trong phân tích vết trong kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

- Giải thích được qui trình phân tích vết: nhận mẫu, xử lý mẫu, phân tích, xử lý dữ liệu và báo cáo. Trình bày được các qui định trong xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích vết. Giải thích được tầm quan trọng của các phương pháp cũng như kỹ thuật phân tích nhằm xác định thành phần, vết nguyên tố có trong các đối tượng mẫu môi trường như nước, không khí, đất… Đánh giá được kết quả theo quy định chung sau khi phân tích. Trình bày được kỹ thuật tách làm giàu (chiết, trao đổi ion) khi phân tích mẫu môi trường.  Kiểm nghiệm nước sử dụng trong các khâu sản xuất thuốc

· Về độc chất

- Phân biệt được độc chất pháp y, độc chất môi trường và độc chất công nghiệp; Trình bày được các đường lối phân tích cơ bản để phân lập độc chất từ dược phẩm; mỹ phẩm; thực phẩm.

2.  KỸ NĂNG 
- Tổ chức được và thực hành tốt trong lĩnh vực kiểm nghiệm đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Thực hiện được cách nhận biết các chất có thể gây độc trong dược phẩm, mỹ phẩm; thực phẩm.

- Sử dụng thành thạo các thao tác sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm.

- Kiểm nghiệm được các nguyên liệu; dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn Dược Điển tham chiếu và TCCS.

- Có khả năng làm việc nhóm. Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn Kiểm nghiệm – Độc chất.

- Có kỹ năng tìm kiếm và thu thập tài liệu trong chuyên môn chuyên môn Kiểm nghiệm – Độc chất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ: tham khảo các tài liệu chuyên ngành Kiểm nghiệm – Độc chất bằng tiếng Anh (hoặc Pháp).

- Khả năng sử dụng tin học: Xử lý thông tin bằng các phần mềm chuyên dụng dành cho Kiểm nghiệm; Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán thống kê, tìm kiếm và khai thác các tài liệu chuyên ngành Kiểm nghiệm – Độc chất.

3. THÁI ĐỘ 
- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức tự đào tạo, luôn học tập và định hướng phát triển chuyên ngành theo quy định mới nhất .

- Kết hợp kỹ thuật hiện đại với kỹ thuật đã được chấp nhận trong công tác Kiểm tra chất lượng thuốc hầu mang lại chất lượng thuốc cho người sử dụng

- Có ý thức bảo vệ môi trường và nguồn nguyên liệu chất lượng luôn tốt để có thể phát triển sản phẩm ổn định định hướng xuất khẩu.

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.
4. Vị trí và khả năng việc làm sau khi tốt nghiệp
Học viên có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:

- Dược sĩ chính làm việc trong các cơ sở y tế công lập (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ)

- Giảng viên, nghiên cứu viên, Giảng viên chính tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Chuyên viên, chuyên viên chính tại các cơ quan quản lý y tế.

5. Khả năng học tập và nâng cao trình độ sau khi tốt nghiệp

- Học viên có khả năng nghiên cứu học tập tiếp theo ở trình độ tiến sĩ cùng chuyên ngành.
- Học viên có khả năng chuyển sang nghiên cứu, học tập ở bậc học Chuyên khoa cấp II cùng chuyên ngành nếu đáp ứng đủ quy định về thâm niên của Bộ Y tế. 

NĂNG LỰC CỦA HỌC VIÊN SAU KHI TỐT NGHIỆP

TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chuyên ngành: KIỂM NGHIỆM THUỐC VÀ ĐỘC CHẤT
Ngoài các yêu cầu chung về đạo đức nghề nghiệp, thái độ tuân thủ các nguyên tắc an toàn nghề nghiệp, trình độ lý luận chính trị, kiến thức quốc phòng - an ninh theo quy định hiện hành và đạt chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin cơ bản theo quy định hiện hành về Chuẩn kỹ năng sử dụng công nghệ thông tin do Bộ Thông tin và Truyền thông ban hành, người học sau khi tốt nghiệp trình độ thạc sĩ phải đạt được các yêu cầu năng lực tối thiểu sau đây:

1. Kiến thức: 
Hiểu biết cơ bản về ngành dược nói chung và có kiến thức vững vàng liên quan đến định hướng chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc, 

- Diễn giải được nguyên tắc và phân loại các phương pháp phân tích hóa học: phương pháp phân tích khối lượng, các phương pháp phân tích thể tích

- Giải thích được nguyên tắc, phân loại, ứng dụng của các phương pháp phân tích dụng cụ: phương pháp phân tích điện hóa, phương pháp phân tích quang phổ (quang phổ tử ngoại khả kiến, quang phổ hồng ngoại, huỳnh quang-lân quang, quang phổ nguyên tử), phương pháp sắc ký (SKLM, SKLHNC, SKK…), phương pháp điện di mao quản.

- Giải thích được nguyên tắc vận hành các thiết bị trong phân tích dụng cụ: máy chuẩn độ điện thế, máy quang phổ tử ngoại khả kiến, máy quang phổ hồng ngoại, máy quang phổ huỳnh quang, máy quang phổ hấp thu nguyên tử, máy SKLHNC, máy SKK.

2. Kỹ năng
- Hoàn thành các công việc cụ thể thuộc chuyên ngành được đào tạo

- Hoàn thành các công việc mang tính chất nâng cao, phức tạp

- Các kỹ năng khác thuộc chuyên ngành yêu cầu

- Có kỹ năng ngoại ngữ có thể hiểu được các báo cáo phức tạp về các chủ đề cụ thể và trừu tượng

3. THÁI ĐỘ, NĂNG LỰC TỰ CHỦ VÀ TRÁCH NHIỆM

- Tận tụy với sự nghiệp chăm sóc, bảo vệ và nâng cao sức khoẻ nhân dân.

- Tôn trọng, cảm thông, chia sẻ và hết lòng phục vụ người bệnh và khách hàng.

- Tôn trọng và chân thành hợp tác với đồng nghiệp, giữ gìn và phát huy truyền thống tốt đẹp của ngành.

- Coi trọng việc kết hợp y học hiện đại với y học cổ truyền.

- Có tinh thần phát triển dược liệu cho công cuộc bảo vệ sức khỏe cho nhân dân nhưng cũng có ý thức bảo vệ môi trường và nguồn tài nguyên quý hiếm.

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức tự đào tạo, học tập phát triển nghề nghiệp suốt đời.

4. VỊ TRÍ VÀ KHẢ NĂNG VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

- Dược sĩ tốt nghiệp Thạc sĩ sẽ có khả năng trở thành Nghiên cứu viên chính tại các cơ sở giáo dục và đào tạo

- Chuyên viên chính tại các cơ quan quản lý y tế.
5. KHẢ NĂNG HỌC TẬP VÀ NÂNG CAO TRÌNH ĐỘ SAU KHI TỐT NGHIỆP

Sau khi tốt nghiệp, Thạc sĩ tốt nghiệp chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và độc chất sẽ có khả năng nghiên cứu độc lập, sáng tạo và đào tạo các Dược sĩ cùng chuyên ngành. Bên cạnh đó, các Thạc sĩ cũng sẽ góp phần nâng cao trình độ bằng những công trình được công bố trong những bài báo khoa học khu vực hay quốc tế.
CẤU TRÚC CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ THẠC SĨ

Chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ tại Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh bao gồm 60 tín chỉ được thiết kế như sau:

I. Phần kiến thức chung: 
Bao gồm học phần triết học và ngoại ngữ: 05 tín chỉ
1) Học phần triết học có khối lượng 03 tín chỉ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo tại thông tư số: 08/2013/TT-BGDĐT ngày 08/3/2013. 

2) Học phần ngoại ngữ: có khối lượng 02 tín chỉ, do Bộ môn Ngoại ngữ giảng dạy, ngôn ngữ giảng dạy gồm Anh văn và Pháp văn; đảm bảo trình độ ngoại ngữ tối thiểu đạt từ bậc 3/6 trở lên theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam, có phần chuyên ngành. Học viên có thể sử dụng các chứng chỉ ngoại ngữ theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo để được miễn học phần này.

II. Phần kiến thức cơ sở: 
Bao gồm 4 học phần: 08 tín chỉ, cụ thể như sau:

1)  Sinh học phân tử cơ sở Dược: 02 tín chỉ.

2) Đạo đức trong hành nghề Dược: 02 tín chỉ.

3) Phương pháp nghiên cứu khoa học: 02 tín chỉ.

4) Trắc nghiệm giả thuyết thống kê trong ngành Dược: 02 tín chỉ.

III. Phần kiến thức chuyên ngành: 
Gồm 32 tín chỉ bao gồm các học phần bắt buộc 18 tín chỉ và học phần tự chọn 14 tín chỉ.  
IV. Luận văn: 
Khối lượng học tập: 15 tín chỉ.

KHUNG CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ CAO HỌC 

CHUYÊN NGÀNH KIỂM NGHIỆM THUỐC –ĐỘC CHẤT

PHẦN KIẾN THỨC CHUNG: 05 tín chỉ:

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số tín chỉ
	Loại học phần
	Phân bố

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	1. 
	Triết học
	3
	Bắt buộc
	3
	0

	2. 
	Ngoại ngữ
	2
	Bắt buộc
	1
	1


PHẦN KIẾN THỨC CƠ SỞ: 8 tín chỉ.

	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số tín chỉ
	Loại học phần
	Phân bố 

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Thực hành

	1. 
	Sinh học phân tử cơ sở Dược
	2
	Bắt buộc
	2
	0

	2. 
	Phương pháp nghiên cứu khoa học 
	2
	Bắt buộc
	2
	0

	3. 
	Đạo đức trong hành nghề Dược
	2
	Bắt buộc
	2
	0

	4. 
	Trắc nghiệm giả thuyết thống kê trong ngành Dược
	2
	Bắt buộc
	1
	1


PHẦN KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH: 38 tín chỉ
	TT
	TÊN HỌC PHẦN
	Số tín chỉ
	Loại học phần
	Phân bố 

	
	
	
	
	Lý thuyết
	Lý thuyết

	Phần bắt buộc: 18 TC

	1
	Phân tích dụng cụ
	4
	Bắt buộc
	3
	1

	2
	Hiệu chuẩn thiết bị phân tích trong phòng KN
	4
	Bắt buộc
	2
	2

	3
	KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm bằng các phương pháp Hóa lý
	4
	Bắt buộc
	3
	1

	4
	KN thuốc, thực phẩm, mỹ phẩm bằng phương pháp sinh học
	3
	Bắt buộc
	2
	1

	5
	Hệ thống Kiểm tra chất lượng ISO -IEC 17025, GLP
	3
	Bắt buộc
	2
	1

	Phần tự chọn: 14 TC

	6
	Nâng cao độ ổn định, xác định tuổi thọ của thuốc
	3
	Tự chọn
	3
	0

	7
	Kiểm nghiệm độc chất
	3
	Tự chọn
	2
	1

	8
	KN đông dược, thực phẩm chức năng và các nguyên liệu có nguồn gốc tự nhiên
	3
	Tự chọn
	2
	1

	9
	Phân tích vết
	2
	Tự chọn
	1
	1

	10
	Phân tích dữ liệu trong kiểm nghiệm
	2
	Tự chọn
	1
	1

	11
	Kiểm nghiệm vaccin và một số dạng thuốc đặc biệt (máu và sinh phẩm)
	2
	Tự chọn
	1
	1

	12
	Các hệ thống đảm bảo chất lượng và công cụ thống kê
	3
	Tự chọn
	2
	1

	13
	Thiết lập hồ sơ chất lượng thuốc
	2
	Tự chọn
	1
	1

	14
	Phương pháp thiết lập chất đối chiếu sử dụng trong Kiểm nghiệm
	2
	Tự chọn
	2
	0

	15
	Tối ưu hóa quy trình kiểm nghiệm
	3
	Tự chọn
	2
	1

	16
	Phương pháp Kiểm nghiệm Dược phẩm sinh học
	2
	Tự chọn
	2
	0

	17
	Kiểm nghiệm tạp liên quan
	3
	Tự chọn
	2
	1

	18
	Ứng dụng kỹ thuật định lượng sinh học trong phát triển thuốc
	3
	Tự chọn
	2
	1

	19
	Kỹ thuật DSC, ICP-MS dùng trong kiểm nghiệm
	2
	Tự chọn
	1
	1

	20
	Kỹ thuật sinh hóa sử dụng trong kiểm nghiệm
	2
	Tự chọn
	1
	1

	21
	Ứng dụng Kỹ thuật Sinh học phân tử trong Kiểm nghiệm
	2
	Tự chọn
	2
	0


LUẬN VĂN: 15 TC.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 5 tháng 9 năm 2017

BAN CHỦ NHIỆM KHOA




HIỆU TRƯỞNG

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC

1.THÔNG TIN CHUNG:

· Tên Chứng chỉ: TRIẾT HỌC

· Thuộc khối kiến thức: chung

· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn KHXH-NV, Khoa KHCB

· Giảng viên phụ trách: Nguyễn Thị Bích Thủy

·  Học hàm, học vị: Tiến sỹ/ Giảng viên chính

·  Đơn vị công tác: Đại học Y Dược TP. Hồ Chí Minh.
·  ĐT: 0908605789

·  Email: bichthuy1910@yahoo.com
· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	HP giảng dạy

	PGS. TS. Nguyễn Thế Nghĩa
	Trường Đại học KHXH-NV TP. HCM
	0908605789
	Lý thuyết

	TS. Nguyễn Chương Nhiếp
	Trường Đại học Sư phạm 

TP. HCM
	0913692024
	Lý thuyết

	TS. Nguyễn Thị Bích Thủy
	ĐH Y Dược

TP. HCM
	0908605789
	Lý thuyết


· Số tín chỉ: 03 

· Số tiết lý thuyết: 45

· Số tiết thực hành, thực tập: 0

· Số tiết làm việc nhóm: 0

· Chứng chỉ:

· Bắt buộc: cho tất cả các chuyên ngành 

2. MỤC TIÊU CHỨNG CHỈ

Chương trình Triết học dùng cho học viên sau đại học, cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học nhằm nâng cao tính khoa học và tính hiện đại của lý luận, gắn lý luận với những vấn đề của thời đại và của đất nước, đặc biệt là nâng cao năng lực vận dụng lý luận vào thực tiễn, vào lĩnh vực khoa học chuyên môn của học viên cao học và nghiên cứu sinh.

Để thực hiện được mục đích trên, chương trình triết học dùng cho học viên sau đại học, cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành triết học cần đạt được các yêu cầu sau:

- Thứ nhất: Kế thừa những kiến thức đã có ở trình độ đào tạo đại học và phát triển sâu thêm những nội dung cơ bản trong lịch sử triết học và trong triết học Mác-Lênin.

- Thứ hai: Trên cơ sở những nội dung cơ bản về lịch sử triết học, triết học Mác-Lênin, chương trình được bổ sung, phát triển nhằm nâng cao tính hiện đại gắn liền với các thành tựu mới của khoa học và công nghệ, với những vấn đề của thời đại và của đất nước đang đặt ra. 

- Thứ ba: Nâng cao năng lực cho học viên cao học và nghiên cứu sinh trong việc vận dụng các nguyên lý của chủ nghĩa Mác – Lênin, Tư tưởng Hồ Chí Minh vào những vấn đề thực tiễn đất nước đang đặt ra cũng như trong học tập, nghiên cứu và trong lĩnh vực công tác của mình. 

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Chương trình giảng dạy được phân bổ như sau:

HỌC PHẦN 1: LỊCH SỬ TRIẾT HỌC

	Thứ tự
	Nội dung
	Số tiết

	Chương I
	Khái luận về Triết học và lịch sử Triết học
	02

	Chương II
	Khái lược lịch sử triết học Phương Đông cô – trung đại 
	08

	Chương III
	Khái lược lịch sử triết học Phương Tây
	08

	Chương IV
	Khái lược lịch sử triết học Mác-Lênin
	02

	
	Tổng cộng
	20


HỌC PHẦN 2: TRIẾT HỌC MÁC-LÊNIN

	Thứ tự
	Nội dung
	Số tiết

	Chương V
	Thế giới quan duy vật biện chứng – Vai trò của nó trong nhận thức và thực tiễn
	4

	Chương VI
	Phép biện chứng duy vật – Phương pháp luận nhận thức khoa học và thực tiễn
	4

	Chương VII
	Nguyên tắc thống nhất giữa lý luận và thực tiễn của triết học Mác-Lênin
	4

	Chương VIII
	Lý luận hình thái kinh tế - xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	4

	Chương IX
	Vấn đề giai cấp dân tộc, nhân loại trong thời đại hiện nay và vận dụng vào sự nghiệp xây dựng chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam
	2

	Chương X
	Lý luận về nhà nước và Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
	3

	Chương XI
	Quan điểm triết học Mác-Lênin về con người và vấn đề xây dựng con người Việt Nam
	4

	
	Tổng cộng
	25


4. PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC:

· Thuyết trình, Nêu vấn đề, tình huống…

· Tự nghiên cứu Giáo trình, Tài liệu tham khảo theo hướng dẫn

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

· Thi viết tự luận: 02 lần (Khi kết thúc Phần LSTH và Triết học Mác-Lênin)

· Đề mở (được sử dụng tài liệu tham khảo)


* Điểm chứng chỉ = (ĐKTHP 1 x 1)+(ĐKTHP 2 x 2) : 3 

   (ĐKTHP: điểm kết thúc học phần x ts: trọng số)

* Đạt  ≥ 4đ , không đạt < 4đ 
6. HỌC LIỆU:


* Tài liệu tham khảo:

1. Bộ Giáo dục và Đào tạo. Giáo trình Triết học (Dùng cho học viên cao học và nghiên cứu sinh không thuộc chuyên ngành Triết học). Nxb Chính trị - Hành chính, Hà Nội – 2008.

2. Viện Triết học. Lịch sử Phép biện chứng. Nxb Chính trị Quốc gia, 1998.

3. PGS, TS Đinh Xuân Lý – PGS, TS Phạm Ngọc Anh (Đồng chủ biên). Một số chuyên đề về Tư tưởng Hồ Chí Minh (Tập 1, 2, 3). Nxb Lý luận Chính trị, Hà Nội – 2008.

4. Văn kiện, Nghị quyết Đại hội Đảng tòan quốc (lần thứ VI, VII, VIII, IX, X). Nxb Chính trị Quốc gia.

5. Triết học Tây Âu, Triết học Mác –LêNin – những vấn đề cơ bản. Nxb TP.Hồ Chí Minh, 2001.

6. Đại cương lịch sử triết học Phương Đông Cổ Đại. Nxb Chính Trị Quốc gia, 1998.

7. Hệ tư tưởng Đức (C.Mác – Ph.Ăngghen tuyển tập, Tập 1). Nxb Sự Thật, Hà Hội 1980 (Nxb Chính trị Quốc gia, 2004)

8. Chống Duy rinh. Nxb Chính trị Quốc gia,  H Nội - 2004.

9. Chủ nghĩa Duy vật và Chủ nghĩa kinh nghiệm phê phán (V.I. Lênin toàn tập, Tập 18)

10. Bút ký Triết học (V.I. Lê nin toàn tập, Tập 29).

11. Phạm Minh Hạc – Nguyễn Khoa Điềm (Chủ biên) Về phát triển văn hóa và xây dựng con người trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.  

12. Đặng Hữu. Phát triển nguồn lực con người cho công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên cơ sở tiếp tục đổi mới giáo dục – đào tạo. Tạp chí Khoa học Xã hội, số 1(59), 2003.

13. Nguyễn Thế Nghĩa. Triết học với sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Nhà xuất bản Khoa học Xã hội, Hà Nội, 1997.

14. Nguyễn Thế Nghĩa. Hiện đại hóa ở Việt Nam. Nhà xuất bản Giáo dục, Hà Nội, 1997.

15. Nguyễn Duy Quý (Chủ biên) Những vấn đề lý luận về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt nam. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 1998.

16. Hồ Sĩ Quý (Chủ biên). Con người và phát triển con người trong quan niệm của C.Mác và Ph.Ăngghen. Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia, Hà Nội, 2003.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG 

· Tên học phần: Anh văn chuyên ngành




· Thuộc khối kiến thức chung 

· Bộ môn – Khoa phụ trách:
Bộ môn Ngoại ngữ - Khoa Khoa học Cơ bản 

· Giảng viên phụ trách:


Họ và tên giảng viên phụ trách học phần: Hoàng Tú Oanh

Chức danh, học hàm, học vị: 
Thạc sĩ 

Địa chỉ liên hệ: Văn phòng Bộ môn Ngoại ngữ, 
    Lầu 2 – Khu E - 217 Hồng Bàng

Điện thoại:
0909084989
 Email: hoang_tuoanh@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 


· Số tín chỉ:

02

- Số tiết lý thuyết:
15

- Thực hành:

30

· Học phần:

- Bắt buộc: Cho ngành Dược

2. MỤC TIÊU CỦA HỌC PHẦN

Các học viên sau khi kết thúc học phần “Anh văn chuyên ngành Dược – Đối tượng Cao học” có thể đạt được những mục tiêu sau: 

· Kiến thức:

- Hiểu được các ý chính của một diễn ngôn tiêu chuẩn (standard input), rõ ràng về các nội dung liên quan đến kiến thức Dược cơ bản & nâng cao trong đó có một số phần liên quan đến Dược lý, Dược lâm sàng và công nghiệp Dược

- Hiểu và nhận biết một số thuật ngữ và từ ngữ chính yếu bằng tiếng Anh về các nội dung kể trên trong ngữ cảnh cụ thể. 

- Vận dụng thành thạo các điểm ngữ pháp chính yếu để khai thác các nội dung ngôn ngữ có liên quan 

· Kỹ năng:

Hoàn thiện và phát triển toàn diện bốn kỹ năng ngôn ngữ: Nghe, nói, đọc, viết: 

- Phát triển các kỹ năng Anh văn chuyên ngành: nghe, nói, đọc, viết (chú trọng kỹ năng nghe nói & giao tiếp cơ bản & chuyên nghiệp trong môi trường Dược).

- Phát triển kỹ năng hội thoại, thuyết trình cá nhân hoặc nhóm, thảo luận, tóm tắt các bài đọc về Dược. 

- Phát triển & thực hành kỹ năng viết câu, đoạn văn hay tóm tắt bằng tiếng Anh mang tính học thuật.

- Giúp học viên làm quen & trở nên dạn dĩ & tự tin hơn với các hoạt động nhóm trong học tập. Kỹ năng viết: Hoàn thành các nhiệm vụ viết tương đối phức tạp (tóm tắt ý chính của một nghiên cứu khoa học – An abstract)

· Thái độ:

- Học viên phát huy tốt khả năng tự học, tự nghiên cứu tài liệu chuyên ngành bằng tiếng Anh và kỹ năng hoạt động nhóm. 

3. NỘI DUNG CHI TIẾT HỌC PHẦN 

Unit 1: Clinical Trials: Testing Medical Products in People


+ What are clinical trials?


+ Informed Consent


+ Placebos


+ Why participate in a clinical trial? 


Unit 2: The World of Pharmaceutical Industry


+ Pharmaceutical industry


+ Declaration of Helsinki


+ Big Pharma


+ Functional foods


+ Zero tolerance for counterfeit medicines


+ The “Pharmaceutical Package”


+ About EFPIA

Unit 3: Drugs


+ Lipitor


+ Pfizer worldwide


+ Being on Zometa therapy 


+ Tekturna, first new type of antihypertensive drug


+ Aspirin 

Unit 4: Pharmacovigilance


+ An FDA story


+ The Food and Drug Administration


+ The Lancet


+ Baycol


+ Adverse Drug Reaction Key Facts


+ How to prevent another Vioox case 


+ Parlliative care 

Unit 5: Flu & Vaccines


+ Seasonal flu


+ Swine Influenza 


+ Pandemia


+ Tamiflu in brief


+ Active Immunization or Vaccination

Unit 7: Allergies


+ How to fight allergies


+ Non-prescription Drug or Over the Counter (OTC)


+ Antihistamines


+ About WHO
Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System


+ Chest, Lung and Respiratory System vocabulary – Parts of Speech


+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)


+ Idiomatic Expressions


+ Pharmacist/Patient dialogues (Post-assessment)

Preparing For The Exit Test

8.1. 
Revision of unit1-5,7: Gap –fillings 

8.2. 
Writing an abstract


8.2.1. Purpose and structure


8.2.2.  Writing style and strategy 

8.3.
Speaking: Individual presentation

8.4. 
Listening comprehension: Chapter 5

4.  HÌNH THỨC GIẢNG GẠY 
	STT
	Nội dung dạy – học 
	Tự học 

	1
	Unit 1: Clinical Trials: Testing Medical Products in People

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Chest, Lung and Respiratory System vocabulary – Parts of Speech
	Chapter 5

(pp.103-115)

	
	Unit 2: The World of Pharmaceutical Industry

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)
	Unit 2: 

Exercise 1-7 (p13-17)

	2
	Unit 2: The World of Pharmaceutical Industry

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)
	

	
	Unit 3: Drugs

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)
	Unit 3: 

Exercise 1-10 (p19-27)

	3
	Unit 4: Pharmacovigilance 

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Pre-assessment)
	 Unit 4: 

Exercise 1-7 (p29-36)

	
	Unit 4: Pharmacovigilance 

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Idiomatic Expressions
	

	4
	Unit 5: Flu & Vaccines

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Post-assessment)
	Unit 5: Exercise 1-9 (p38-46)

	
	Unit 5: Flu & Vaccines

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Post-assessment)
	

	5
	Unit 7: Allergies 

Chapter 5: Chest, Lung and Respiratory System

+ Pharmacist/Patient dialogues (Post-assessment) 
	Unit 7: Exercise 1-6 (p57-60)

	
	Preparing for the exit test
	

	6
	Revision - Sample test
	

	
	
	


5.  Hình thức và phương thức đánh giá kết quả học tập

5.1.1. Đánh giá định kì: 

· Đánh giá ý thức học tập, chuyên cần suốt 6 buổi học: Thang điểm 10 / 10 ( A) 

· Đánh giá mức độ chuẩn bị bài học, khả năng tiếp thu, theo dõi bài học dưới dạng bài trắc nghiệm nhỏ - Quiz test vào cuối bất kì buổi học nào mà không cần báo trước : Thang điểm 10 / 10 (B)
· Đánh giá khả năng đọc hiểu, tóm tắt ý chính, và viết bài tóm tắt (An abstract) cho một nghiên cứu khoa học về một số thuốc/ dược phẩm liên quan đến các bài đã học, theo chỉ định của Giảng viên phụ trách: Thang điểm 10/10 (C) 

Điểm kiểm tra thường xuyên (ĐKTTX) = (A) + (B) + (C ) / 3

5.1.2. Đánh giá cuối kì

· Bài thi cuối kì dưới dạng trắc nghiệm kết hợp tự luận: Thang điểm 90/100  (D) 

· Bài thi vấn đáp: Thang điểm 10 / 10  (E)

Điểm kết thúc học phần (ĐKTHP)  = (D) + (E) 

Điểm kết thúc học phần

Điểm HP = (ĐKTTX x 30% ) + (ĐKTHP x 70%)

Kết quả: Đạt 
≥ 4 điểm
Không đạt < 4 điểm 

6.  Học liệu 

· Tài liệu bắt buộc: 

1. Gilbert, M. (2009). English For Pharmacy Writing & Oral Communication . Philadephia: Wolter Klumer.

2. Giuli E. & Sala A. (2010). English for Pharmacy. Milano: Editore Ulrico Hoepli Milano.

· Tài liệu tham khảo: 
3. Benigni, L. (2010). English For The Pharmacy Student. Bologna: Societa Editrice Esculapio.

4. Cohen, Barbara Janson. 2010. Medical Terminology: An Illustrated Guide. Lippincott Williams & Wilkins.

5. Collins, C. Edward. 2007. A Short Course in Medical Terminology. Lippincott Williams & Wilkins.

6. Ehrlich, Ann & Schroeder, Carol L. 2009. Medical Terminology for Health Professions. Delmar Cengage Learning.

7. Hull, Melodie. 2010. Medical English Clear and Simple. A practice-based approach to English for ESL Healthcare Professionals. F.A. Davis Company.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: Sinh học phân tử cơ sở dược
· Thuộc khối kiến thức: Cơ sở

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược 

· Giảng viên phụ trách: 

· PGS.TS. Trần Cát Đông 

· Đơn vị: Bộ môn Vi sinh - Ký sinh 

· Điện thoại: 0907011100

· E-mail: trancatdong@uphcm.edu.vn
· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên                                      
	Đơn vị 
	ĐT liên hệ
	Email
	Học phần

	PGS.TS.

Trần Cát Đông 
	BM 
VS-KS 
	0907011100
	trancatdong@uphcm.edu.vn
	Lý thuyết

	PGS.TS. 
Nguyễn Tú Anh
	BM 
VS-KS 
	0938130372
	nguyentuanhvn@gmail.com
	Lý thuyết


· Số tín chỉ: 2

· Số tiết lý thuyết: 30 tiết

· Học phần :

· Bắt buộc: Kiến thức cơ sở chung của tất cả chuyên ngành 

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức:

· Cập nhật về xu hướng và sự phát triển của sinh học phân tử trong thế kỷ 21.

· Hiểu được khái niệm và ứng dụng của các omics trong dược.

· Cập nhật được các kỹ thuật mới trong sinh học phân tử và ứng dụng trong dược.

· Kỹ năng:

· Vận dụng được các kỹ thuật sinh học phân tử trong nghiên cứu-phát triển và sử dụng thuốc.

· Lập kế hoạch, làm việc nhóm 

· Thái độ:

· Nhận thức đúng về vai trò của sinh học phân tử ngành dược.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

· Lý thuyết:

	STT
	Nội dung 
	Số tiết

	1 
	Sinh học phân tử trong thế kỷ 21
	2

	2 
	Các omics và ứng dụng trong dược
	5

	3 
	Ứng dụng sinh học trong tìm kiếm thuốc mới
	5

	4 
	Một số phương pháp nghiên cứu sinh học phân tử 
	8

	5 
	Giới thiệu một số công nghệ sinh học dược phân tử
	10


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

· Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

· Tự học, tự nghiên cứu

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

· Chuyên đề hết môn: viết chuyên đề, báo cáo

Điểm HP = (Điểm Chuyên đề x 0,7) + (Điểm Báo cáo x 0,3) 
Đạt ≥ 4đ , không đạt < 4đ

6. TÀI LIỆU:

1.
Hondermarck, H., Proteomics: biomedical and pharmaceutical applications. 2004, Dordrecht; London: Kluwer Academic.

2.
Saraswathy, N. and P. Ramalingam, Concepts and techniques in genomics and proteomics. 2011, Witney: Biohealthcare.

3.
Sensen, C., Biotechnology. Vol. 5b, Genomics and bioinformatics. 2nd ed. ed. 2001, Weinheim ; Cambridge: Wiley-VCH.

4.
Vogel, H.G., Drug discovery and evaluation: pharmacological assays. 2nd ed. 2002, Berlin; London: Springer.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: ĐẠo ĐỨC trong hành nghỀ DưỢc
· Thuộc khối kiến thức: cơ sở ngành

· Bộ môn - Khoa phụ trách: Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: GS. TS. Lê Quan Nghiệm, BM Công nghiệp Dược, Khoa Dược, ĐHYD TpHCM. 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: 

	Tên giảng viên
	Đơn vị CT 
	ĐT liên hệ
	Email
	HP giảng dạy: 

	GS.TS. Lê Quan Nghiệm       
	ĐH Y DƯỢC  
	0913731058
	
	Lý thuyết

	GS.TS. Đặng Văn Giáp
	ĐH Y DƯỢC  
	0919605490
	
	Lý thuyết

	GS.TS. Nguyễn Minh Đức  
	ĐH Tôn Đức Thắng  
	0908988820
	
	Lý thuyết

	PGS.TS. Phạm Đình Luyến
	ĐH Y DƯỢC  
	0903324744
	
	Lý thuyết

	PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dũng
	ĐH Y DƯỢC  
	0903343832
	
	Lý thuyết


· Số tín chỉ: 2

· Số tiết lý thuyết: 30 tiết

· Học phần :

· Bắt buộc: Kiến thức cơ sở chung của tất cả chuyên ngành 

2. MỤC TIÊU

1. Trình bày được những tư tưởng nhân văn, triết lý và lịch sử của đạo đức trong hành nghề dược

2. Vận dụng được vào các tình huống  vào các tình huống nghiên cứu y sinh học, thử nghiệm lâm sàng và phát triển thuốc
3. Vận dụng được vào các tình huống  vào các tình huống kinh doanh, phân phối và quảng cáo thuốc
4. Vận dụng được vào các tình huống tư vấn sử dụng thuốc và thông tin thuốc
3. NỘI DUNG GIẢNG DẠY
	STT
	Tên bài học 
	Giảng viên giảng dạy
	Số tiết

	1
	Khái niệm căn bản và những nguyên tắc trong Đạo đức hành nghề dược
	GS. TS. Đặng Văn Giáp
	10

	2
	Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học, thử nghiệm lâm sàng và phát triển thuốc
	GS. TS. Nguyễn Minh Đức
	5

	3
	Qui chế thử nghiệm lâm sàng của Bộ Y tế Việt Nam. Đạo đức trong tương tác với giáo chức y tế (PHARMACODE)
	GS. TS. Nguyễn Minh Đức
	5

	4
	Đạo đức trong tư vấn sử dụng thuốc và thông tin thuốc
	PGS.TS. Nguyễn Tuấn Dũng
	5

	5
	Đạo đức trong kinh doanh, phân phối và quảng cáo thuốc
	PGS.TS. Phạm Đình Luyến
	5


4. PHƯƠNG PHÁP GIẢNG DẠY

· Thuyết trình, semina

5. PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ

· Kiểm tra trong quá trình học: bài tập tình huống (40% số điểm)
· Kiểm tra cuối khóa: Câu hỏi nhiều lựa chọn + bài luận (60% số điểm)

Điểm HP = (Kiểm tra quá trình x 0.4) + (Kiểm tra cuối khóa x 0.6)


Đạt ≥ 4đ, không đạt < 4đ

6. TÀI LIỆU THAM KHẢO

1. Sam Salek, Andrew Edgar, Pharmaceutical Ethics, Wiley (2002)

2. Michael A. Santoro & Thomas M. Gorrie, Ethics and the Pharmaceutical Industry, Cambridge University Press (2011)
3. Robert M. Veatch and Amy Haddad, Case Studies in Pharmacy Ethics, Oxford University Press, Inc., USA (2008)
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: Phương pháp nghiên cỨu khoa hỌc 

· Thuộc khối kiến thức: Cơ sở

· Bộ môn – Khoa phụ trách: KHOA DƯỢC

· Giảng viên phụ trách: GS.TS. Lê Quan Nghiệm, ĐH Y DƯỢC TPHCM, 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết

           .

	Tên giảng viên
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	HP giảng dạy: 

	GS.TS. Nguyễn Minh Đức  
	ĐH Tôn Đức Thắng  
	0908988820
	
	Lý thuyết

	GS.TS. Lê Quan Nghiệm       
	ĐH Y DƯỢC  
	0913731058
	
	Lý thuyết

	GS. TS. Đặng Văn Giáp
	ĐH Y DƯỢC  
	0919605490
	
	Lý thuyết

	PGS. TS. Trần Mạnh Hùng
	ĐH Y DƯỢC  
	0937746596
	
	Lý thuyết

	PGSTS. Nguyễn Ngọc Khôi
	ĐH Y DƯỢC  
	0903537782
	
	Lý thuyết


· Số tín chỉ: 

· Số tiết lý thuyết: 30

· Số tiết thực hành, thực tập: 0

· Số tiết làm việc nhóm: 0

· Số tiết tự học: 30

· Học phần :

Bắt buộc: Kiến thức cơ sở chung của các chuyên ngành Dược

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN 

Sau khi học xong, học viên có thể:

· Tìm kiếm và xử lý thông tin qua tạp chí, patent,..

· Trình bày được các phương pháp luận nghiên cứu khoa học, .

· Thiết kế nghiên cứu và xử lý số liệu thống kê,

· Áp dụng được trong xây dựng đề cương nghiên cứu và  thực nghiệm khoa học và trình bày kết quả.

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

	STT
	Bài học lý thuyết
	Số tiết

	1
	Khái niệm về NCKH và Y đức 
	4

	2
	Đề cương, luận văn và báo cáo
	4

	3
	Tạp chí và cơ sở dữ liệu
	4

	4
	SOP và Guideline về NCKH
	4

	5
	Thiết kế mô hình thí nghiệm
	4

	6
	Trắc nghiệm giả thuyết 
	4

	7
	Phương pháp thống kê y sinh học
	4

	8
	Chiến lược NCKH của ngành Y tế
	2


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

-  Thuyết trình

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

· Kiểm tra giữa kỳ: hình thức trắc nghiệm 

· Thi cuối kỳ: trắc nghiệm + viết đề cương nghiên cứu
Điểm HP = (Kiểm tra giữa kỳ) x 10% + (Thi cuối kỳ) x 50% + (Đ viết ĐC) x 40%

    Đạt  ≥ 4đ , không đạt < 4đ
6. TÀI LIỆU: 

6.1.  Tài liệu đào tạo

Tập bài học “Phương pháp nghiên cứu khoa học”

6.2.  Sách tham khảo

1. Ranjit Kumar. Research Methodology: A Step-by-Step Guide For Beginners. Sage Pubns Ltd (2005).
2. Stephen Polgar and Shane A. Thomas. Introduction to Research in the Health Sciences. Churchill Livingstone (2000).

3. Robert Barrass. Scientists must write – A guide to better writing for scientists, engineers and students. 2nd Ed . (2002), Routledge, UK.   

4. Jame E. De Muth. Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications. 2nd Ed. (2006), Chapman & Hall/CRC, USA.

5. Daniel W. W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. John Wiley & Sons, 5th Ed., Singapore, 274-327 (1991).

6. Jar J. H. Biostatistical Analysis. 3rd Ed., Prentice Hall, USA, 179-305 (1996).

7. Amstrong N. A. and James K. C. Pharmaceutical Experimental Design and Interpretation. Taylor & Francis, UK (1996)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. Thông  tin chung:

· Tên học phần: 
TrẮc nghiỆm  giả thuyết thỐng kê TRONG NGÀNH DƯỢC
· Thuộc khối kiến thức: Cơ sở chung ngành dược

· Bộ môn – Khoa phụ trách: Công nghệ Thông tin Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Đỗ Quang Dương, Bộ môn Công Nghệ Thông Tin Dược, Khoa Dược. Đt: 0913662043; Email: dqduong@ump.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: lý thuyết, thực tập

	Tên giảng viên                                     
	Đơn vị 
	ĐT liên hệ
	Email
	HP 

	GS. TS. 
Đặng Văn Giáp
	Bộ môn CNTT Dược
	0919605490
	dvgiap@yahoo.com
	LT+ TT

	PGS. TS. 
Đỗ Quang Dương
	
	0913662043
	dqduong@ump.edu.vn
	LT+
TT

	TS. 
Nguyễn Thụy Việt Phương
	
	0919520708
	vphuongd98@yahoo.com
	LT+
TT

	ThS. 
Chung Khang Kiệt
	
	0909451890
	ckkiet@yahoo.com
	TT


· Số tín chỉ: 2 

· Số tín chỉ lý thuyết: 1

· Số tin chỉ thực hành, thực tập: 1

· Một giờ tín chỉ được tính bằng 50 phút học tập 

· Học phần: Bắt buộc cho tất các chuyên ngành dược

2. Mục tiêu của học phần:

2.1. Kiến thức: 

Trình bày được khái niệm trắc nghiệm giả thuyết, so sánh phương sai của hai mẫu, so sánh trung bình của hai mẫu, so sánh các tỷ số, phân tích phương sai một yếu tố, phân tích phương sai hai yếu tố - không lặp, phân tích phương sai hai yếu tố - có lặp và phân tích tương quan, hồi quy tuyến tính.

2.2. Kỹ năng thực hành: 

Sử dụng được phần mềm MS-Excel (biểu thức, hàm và công cụ Data Analysis) và phần mềm thống kê Minitab 17 (phân tích dữ liệu). Từ các bài tập tiêu biểu vận dụng vào phân tích dữ liệu trong nghiên cứu khoa học, đặc biệt trong ngành dược.

2.3. Thái độ: 

Xác định rõ học phần này đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích các số liệu thu được.

3. Nội dung học phần:

· Lý thuyết (15 tiết)
	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên 

	1
	Giới thiệu Data Analysis - Trắc nghiệm giả thuyết không
	2
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	2
	So sánh phương sai của hai mẫu
	1
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	3
	So sánh trung bình của hai mẫu
	2
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	4
	So sánh các tỷ số
	2
	PGS.TS. Đỗ Quang Dương

	5
	Phân tích phương sai một yếu tố
	2
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	6
	Phân tích phương sai hai yếu tố - không lặp
	2
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	7
	Phân tích phương sai hai yếu tố - có lặp
	2
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	8
	Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính
	2
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương


· Thực hành (30 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	So sánh phương sai của hai mẫu (MS-Excel)
	2
	ThS. Chung Khang Kiệt

	2
	So sánh trung bình của hai mẫu (MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	3
	So sánh các tỷ số (MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	4
	Phân tích phương sai một yếu tố (MS-Excel)
	4
	ThS. Chung Khang Kiệt

	5
	Phân tích phương sai hai yếu tố - không lặp (MS-Excel)
	4
	ThS. Chung Khang Kiệt 

	6
	Phân tích phương sai hai yếu tố - có lặp 

(MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	7
	Phân tích tương quan và hồi quy tuyến tính (MS-Excel)
	4
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	8
	Giới thiệu phần mềm Minitab v17.0 & Ôn tập
	4
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương


4. Hình thức tổ chức dạy học

Học lý thuyết và thực tập cùng 1 buổi tại phòng máy tính Bộ môn CNTT Dược.

5. Hình thức và phương pháp đánh giá kết quả học tập

5.1. Hình thức thi:
Lý thuyết: trả lời câu hỏi ngắn.

Thực tập: áp dụng các phần mềm đã học làm các bài thi tại phòng máy Bộ môn CNTT Dược.

5.2. Phương pháp đánh giá kết quả:
· Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số.

· Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số, được tính theo công thức: (Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4).

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo.

· Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số).

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. Tài liệu tham khảo:

6.1. Tài liệu học tập: 

1. Đặng Văn Giáp. Trắc nghiệm thống kê bằng máy tính. Bộ môn CNTT Dược, Lưu hành nội bộ, 2015.

6.2. Tài liệu tham khảo:

2. Đặng Văn Giáp. Phân tích dữ liệu khoa học bằng chương trình MS-Excel. Xuất bản lần 1 (1997), Nxb Giáo dục.

3. Jame E. De Muth. Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications. 2nd Ed. (2006), Chapman & Hall/CRC, USA.

4. Bernard V. Liengme. A Guide to Microsoft Excel  for Scientists and Engineers.  2nd Ed. (2000), Butterworth-Heinemann, UK.

5. Lundstedt T., Seifert E., Abramo L., Thelin B., Nystrom A., Dawson-Saunders B. and Trapp R. G. Basic and Clinical Biostatistics. Appleton & Lange, USA, 124-141 (1990).

6. Daniel W. W. Biostatistics: A Foundation for Analysis in the Health Sciences. John Wiley & Sons, 5th Ed., Singapore, 274-327 (1991).

7. Jar J. H. Biostatistical Analysis. 3rd Ed., Prentice Hall, USA, 179-305 (1996).

8. Amstrong N. A. and James K. C. Pharmaceutical Experimental Design and Interpretation. Taylor & Francis, UK (1996)

7. Phần mềm hay công cụ hỗ trợ thực hành: 
Phần mềm MS-Excel, Minitab 17.

KIẾN THỨC CHUYÊN NGÀNH

(BẮT BUỘC 18 tín chỉ)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
THÔNG TIN CHUNG

· Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH DỤNG CỤ
· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Võ thị Bạch Huệ, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược. MP: 0908 420 240. Email: vothibachhue@yahoo.com; vothibachhue@gmail.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	           Giảng viên
	Đơn vị

công tác
	Điện thoại
	           Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	PGS TS Trần Hùng 
	(1)
	0918057096
	tranhung.hnt@gmail.com
	LT

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ                
	(2)
	0908420240
	vothibachhue@yahoo.com
	LT + TT

	PGS TS Vĩnh Định
	
	0903639586
	npvdinh@yahoo.com
	“

	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn
	
	0913799068
	diemnhim@yahoo.com
	“

	TS Phan Thanh Dũng                                       
	
	0983957158
	dungpharm@yahoo.com
	“

	TS Ngô thi Thanh Diệp
	
	01226671588
	thanhdiep73@yahoo.com
	TT

	TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy
	
	0903838274
	nguyenhuulacthuy@gmail.com
	“

	TS Phan văn Hồ Nam
	
	0909615007
	honamd99@yahoo.com
	“


Ghi chú:

(1) BM Dược liệu; Khoa Dược

(2): BM.Hóa phân tích – Kiểm nghiệm; Khoa Dược

LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
· Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết:3 TC, Thực hành:.1 TC)

Số tiết lý thuyết: 45 tiết
Số tiết thực hành, thực tập: 30 tiết
Học phần :

· Bắt buộc: cho chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất 

· Tự chọn cho các chuyên ngành khác

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Trình bày được lý thuyết cơ bản của phương pháp phân tích dụng cụ (chiết tách, sắc ký, quang phổ, điện hóa,.…) ứng dụng trong ngành Dược.

· Kỹ năng:

- Ứng dụng được các phương pháp đã học trong học phần phân tích dụng cụ để nghiên cứu kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.

· Thái độ:

- Xác định rõ các phương pháp phân tích dụng cụ đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

· Lý thuyết: 45 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Phương pháp quang phổ

Đại cương Quang phổ 

Quang phổ hấp thu phân tử UV Vis, IR

Quang phổ hấp thu nguyên tử

Quang phổ phát xạ

Ứng dụng trong kiểm nghiệm
	20
	PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ

PGS.TS. Vĩnh Định



	2
	Phương pháp điện hóa

Phương pháp chuẩn độ điện thế
	5
	PGS.TS. Vĩnh Định



	3
	Phương pháp HPLC 

Các thông số sắc ký và sơ đồ khối của máy sắc ký

Xây dựng phương pháp định lượng bằng HPLC
	10
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn



	4
	Phương pháp chiết tách
	5
	PGS. Võ Thị Bạch Huệ

	5
	Phương pháp GC

Các kỹ thuật chuẩn bị mẫu, bơm mẫu

Cột sắc ký và lựa chọn cột sắc ký 

Detector và lựa chọn detector /Sắc ký khí. 

Ứng dụng
	5
	PGS.TS. Trần Hùng

	
	TÔNG CỘNG
	45
	


· Thực hành: 30 tiết
	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Xác định hàm lượng nước trong một số chế phẩm bằng kỹ thuật chuẩn độ Karl-Fischer 

Định lượng hoạt chất trong dược phẩm bằng  phương pháp điện hóa
	10
	PGS.TS. Vĩnh Định

TS. Phan Văn Hồ Nam

	2
	Xác định các thông số của sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC)

Ứng dụng HPLC để định lượng thuốc có hỗn hợp 2 thành phần bằng sắc ký pha đảo
	10
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

TS. Nguyễn Hữu Lạc Thủy



	3
	Ứng dụng quang phổ hấp thu nguyên tử để định lượng một số ion trong các chất điện giải
	5
	PTS. TS Võ thị Bạch Huệ

TS. Ngô Thị Thanh Diệp

	4
	Định lượng hoạt chất trong dược phẩm bằng  phương pháp quang phổ UV Vis.
	5
	TS. Phan Thanh Dũng 

PGS. TS Võ thị Bạch Huệ

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
- Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường.
Thực hành:
- Thực hành tại labo. Thảo luận nhóm.

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU:

1. Hobarth W. et al. - Instrumental Methods of Analys. Wadsworth Publishing company, 1988.

2. Pool C. F. and Pool S.K. - Chromatography Today. Elsevier, Amsterdam, 1991.

3. Bộ Y tế - Dược điển Việt nam, lần xuất bản thứ IV. Nhà xuất bản Y học, Hà nội. 2009

4. WHO - Quality Control Methods for Medicinal Plant Materials. WHO, Geneva, 1998.

5. Silverstein R.M. et al. Spectrometric Identification of Organic Compounds. John Willey & Son, 1981.

6. Cooper J. W. - Spectroscopic Techniques for Organic Chemists. John Willey & Son, 1980.

7. Ultraviolet and visible spectroscopy. http://chemwiki.ucdavis.edu/Organic_Chemistry/Organic_Chemistry_With_a_Biological_Emphasis/Chapter_04%3A_Structure_Determination_I/Section_4.3%3A_Ultraviolet_and_visible_spectroscopy

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1.  THÔNG TIN CHUNG: 

· Tên học phần: 

HIỆU CHUẨN THIẾT BỊ PHÂN TÍCH TRONG PHÒNG KIỂM NGHIỆM

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất

· Bộ môn phụ trách: BM Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Vĩnh Định; BM. Hóa phân tích – KN, MP:0903639586; npvdinh@yahoo.com, vinhdinh@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	     Giảng viên
	Đơn vị

công tác
	Điện thoại
	           Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	PGS TS Vĩnh Định
	BM.

Phân 

tích –

Kiểm nghiệm 
	0903639586
	npvdinh@yahoo.com
	LT+ TT

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ                                            
	
	0908420240 
	vothibachhue@yahoo.com
	“

	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn.                
	
	0913799068
	diemnhim@yahoo.com
	“

	TS Phan Thanh Dũng                                       
	
	0983957158
	dungpharm@yahoo.com
	“

	TS Ngô thi Thanh Diệp
	
	01226671588
	thanhdiep73@yahoo.com
	TT

	TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy
	
	0903838274
	nguyenhuulacthuy@gmail.com
	“

	TS Phan văn Hồ Nam
	
	0909615007
	honamd99@yahoo.com
	“


Ghi chú:

LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
· Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 2 TC, Thực hành: 2 TC)

Số tiết lý thuyết: 30 

Số tiết thực hành, thực tập: 30
· Số tiết làm việc nhóm: theo thực tế của số HV

· Số tiết tự học: không bắt buộc

· Học phần :

Bắt buộc: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc – độc chất 

Tự chọn cho các chuyên ngành khác

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Trình bày được lý thuyết cơ bản của phương pháp phân tích dụng cụ (chiết tách, sắc ký, quang phổ, điện hóa,.…) ứng dụng trong ngành Dược.

Trình bày được các quy định chung của Dược điển Anh, Mỹ, Việt Nam liên quan đến việc thẩm định các trang thiết bị kiểm nghiệm (cân phân tích, máy đo pH, máy chuẩn độ thế, máy UV-Vis, máy HPLC, máy GC…)

· Kỹ năng:

- Ứng dụng được các phương pháp đã học trong học phần này để hiệu chuẩn trang thiết bị sử dụng trong kiểm nghiệm theo đúng quy định

· Thái độ:

- Xác định rõ các phương pháp hiệu chuẩn trang thiết bị sử dụng trong kiểm nghiệm đóng vai trò quan trọng trong việc cho kết quả chính xác để kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

· Lý thuyết: 30 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Các quy định chung (General notices) của dược điển Anh, Mỹ, Việt nam liên quan đến việc thẩm định các trang thiết bị kiểm nghiệm.

Các tài liêu cập nhật của Viên Kiểm nghiệm để thẩm định các trang thiết bị
	5
	PGS.TS. Vĩnh Định

	2
	Cấu hình, thẩm định vận hành và hiệu năng máy đo pH, máy chuẩn độ thế
	5
	TS Phan văn Hồ Nam

	3
	Cấu hình, thẩm định vận hành (OQ) và hiệu năng (PQ) cân phân tích
	5
	TS Phan Thanh Dũng

	4
	Cấu hình, thẩm định vận hành và hiệu năng máy UV-Vis, IR, AAS
	5
	PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ



	5
	Cấu hình, thẩm định vận hành và hiệu năng máy LC, LC-MS
	5
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	6
	Cấu hình, thẩm định vận hành và hiệu năng máy GC
	5
	PGS.TS. Vĩnh Định

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


· Thực hành: 60 tiết
	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Hiệu chuẩn cân phân tích
	5
	TS Phan Thanh Dũng

	2
	Hiệu chuẩn máy đo pH
	5
	TS Phan văn Hồ Nam


	3
	Hiệu chuẩn máy chuẩn độ thế
	5
	TS Phan văn Hồ Nam

	4
	Hiệu chuẩn máy đo quang phổ (UV- Vis, IR, AAS)
	10
	PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ

TS Ngô thi Thanh Diệp

	5
	Hiệu chuẩn máy HPLC (các đầu dò khác nhau)
	10
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy

	6
	Hiệu chuẩn máy GC
	10
	PGS.TS. Vĩnh Định

	7
	Tham quan các labo của các cơ sở sản xuất thuốc
	15
	PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ

PGS.TS. Vĩnh Định

	
	TÔNG CỘNG
	60
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
- Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường. Trình bày bảng chiếu. Tham khảo tài liệu. 


Thực hành:
- Thực hành tại labo. Thảo luận nhóm.

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU:

1. BP  2014

2. USP 37

3. EP  8.0

4. Chung Chow Chan, Lee Y. C., (2004) – Analytical method validation and instrument performance verification, Wiley-Interscience

5. Dược điển Việt Nam IV (2010)

6. Skoog D.A.; et al; Principles of Instrumental Analysis, 4th edition 1992

7. Tài liệu tập huấn của Viện Kiểm nghiệm Hà nội và Viện Kiểm nghiệm tp Hồ Chí Minh

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: KIỂM NGHIỆM THUỐC, THỰC PHẨM, MỸ PHẨM BẰNG CÁC PHƯƠNG PHÁP HÓA LÝ
· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược. MP: 0913 799 068. Email: diemnhim@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	   Giảng viên
	Đơn vị

công tác
	Điện thoại
	Giảng dạy

	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn.                             
	(1)


	0913799068
	LT + TT

	PGS TS Vĩnh Định
	
	0903639586
	“

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ                                
	
	0908420240
	“

	TS Phan Thanh Dũng                                       
	
	0983957158
	“

	TS Ngô thi Thanh Diệp
	
	01226671588
	TT

	TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy
	
	0903838274
	“

	TS Phan văn Hồ Nam
	
	0909615007
	“

	PGS TS Trần Hùng
	(2)
	0918057096
	LT +TT

	PGS TS Nguyễn Ngọc Vinh                                     
	(3)
	0903933958
	“

	TS  Lê Thị Thu Cúc
	
	0909337330
	TT


Ghi chú: 

(1): BM.Hóa phân tích – Kiểm nghiệm; Khoa Dược

 (2) BM Dược liệu; Khoa Dược

 (3): Viện KN Thuốc TPHCM

LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 

· Số tín chỉ: 4 (Lý thuyết: 3 TC, Thực hành: 1 TC)

Số tiết lý thuyết: 45 

Số tiết thực hành, thực tập: 30
· Số tiết làm việc nhóm: theo thực tế của số HV

· Số tiết tự học: không bắt buộc

· Học phần :

Bắt buộc: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc – độc chất 

Tự chọn cho các chuyên ngành khác

1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

- Trình bày được nguyên tắc của các phương pháp hóa lý được ứng dụng trong kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm.


- Trình bày được các quy định chung của ICH liên quan đến việc thẩm định các quy trình phân tích 

· Kỹ năng:

- Ứng dụng được các phương pháp này để nghiên cứu kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.

· Thái độ:

- Xác định rõ các phương pháp kiểm nghiệm hóa lý đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm nghiệm dược phẩm, thực phẩm và mỹ phẩm.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết : 45 tiết 

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Phương pháp quang phổ

Quang phổ hấp thu phân tử: UV Vis, IR, Raman

Quang phổ hấp thu nguyên tử: AAS

Quang phổ huỳnh quang, lân quang ứng dụng trong kiểm nghiệm
	10
	PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ

	
	Phương pháp điện hóa

Phương pháp chuẩn độ điện thế

Phương pháp chuẩn độ ampe
	5
	PGS.TS. Vĩnh Định

	2
	Phương pháp HPLC, CE  

Nhắc lại các thông số sắc ký và cấu hình máy sắc ký

Sắc ký lỏng phân giải cao: UPLC, UFLC

Các sự cố thường gặp và cách khắc phục trong sắc ký lỏng

Xây dựng một phương pháp định lượng bằng sắc ký

Phương pháp điện di mao quản

Phân tích các dược chất quang hoạt bằng LC và CE
	15
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	3
	Phương pháp GC

Những tiến bộ và xu thế phát triển và yêu cầu trong thiết bị và phân tích sắc ký khí hiện đại

Kỹ thuật sắc ký khí

Các kỹ thuật chuẩn bị mẫu, bơm mẫu

Cột sắc ký và lựa chọn cột sắc ký trong phân tích

Detector và lựa chọn cột sắc ký trong phân tích

GC-MS và GC-MS/MS trong phân tích dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm.

Khắc phục sự cố trong phân tích sắc ký khí

Sắc ký khí ứng dụng trong phân tích phân tích nguyên liệu, dược phẩm, mỹ phẩm và thực phẩm

Các quy định và yêu cầu chung trong phân tích sắc ký

Sắc ký khí trong phân tích định tính

Sắc ký khí trong phân tích định lượng

Một số quy trình phân tích cụ thể
	15
	PGS.TS. Trần Hùng

	
	TÔNG CỘNG
	45
	


Thực hành 

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Định lượng một số phẩm màu hữu cơ tan trong nước có trong tương ớt bằng HPLC-PDA
	5
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

TS. Nguyễn Hữu Lạc Thủy

	2
	Định lượng loperamid trong chế phẩm bằng phương pháp chiết đo quang
	5
	PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ

TS. Ngô Thị Thanh Diệp

	3
	Định lượng đồng thời paracetamol, clorpheniramin và cafein bằng HPLC – PDA
	5
	TS. Phan Thanh Dũng

TS. Ngô Thị Thanh Diệp

	4
	Định lượng dược chất quang hoạt dexclorpheniramin bằng CE – PDA
	5
	TS. Lê Thị Thu Cúc

TS. Phan Thanh Dũng

	5
	Định lượng amlodipin trong huyết tương người bằng LC – MS/MS
	5
	PGS.TS. Nguyễn Ngọc Vinh

TS. Lê Thị Thu Cúc

	6
	Định lượng 1 cấu tử bay hơi trong sản phẩm bằng sắc ký khí
	5
	PGS.TS. Vĩnh Định

TS. Phan Văn Hồ Nam

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


3. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
- Giảng dạy lý thuyết tại giảng đường. Trình bày bảng chiếu. Tham khảo tài liệu. 


Thực hành:
- Thực hành tại labo. Thảo luận nhóm.

4. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

5. TÀI LIỆU:

1. John A. Adamovics; Chromatographic Analysis of Pharmaceuticals, 2nd edition, Marcel Dekker Inc., 1997.

2. James Agalloco, Frederick J. Carleton; Validation of Pharmaceutical Process, 3rd edition, Informa Healthcare Inc., 2008.

3. Yuri Kazakevich, Rosario Lobrutto; HPLC for Pharmaceutical Scientists, Wiley Interscience, 2007.

4. George Lunn; HPLC Methods for Recently Approved Pharmaceuticals, Wiley Interscience, 2005.

5. Douglas B. MacDougall; Color in Food Improving Quality, Woodhead Publishing limited, 2000. 

6. Larry Branen và cộng sự; Food Additives, 2nd edition, Marcel Dekker Inc., 2002.

7. Dale R. Baker; Capillary Electrophoresis, Wiley Interscience, 1995.

8. Capillary Electrophoresis, HP, 2001.

9. G. Subramanian; Chiral separation techniques, A practical approach 2nd edition, Wiley-VCH Verlag GmbH, 2001.

10. T.E. Beesley, R.P.W. Scott; Chiral chromatography, John Wiley & Sons, 1998.

11. Hassan Y. Aboul E-nein, Imran Ali; Chiral separations by liquid chromatography and related technologies, Marcel Dekker, 2003.

12. G. Guebitz, Martin G. Schmid; Chiral Separations: Methods and Protocols, Humana Press, 2004.

13. UPLC, Waters, 2007.

14. UFLC, Shimadzu, 2007.

15. John W. Dolan và cộng sự; Troubleshooting LC Systems, Humana Press, 1989. 
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần:  KIỂM NGHIỆM THUỐC, THỰC PHẨM, MỸ PHẨM BẰNG PHƯƠNG PHÁP SINH HỌC

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất 

· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Vi sinh – Ký sinh, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga; Bộ môn Vi sinh - Ký sinh; Điện thoại:0908836969; E-mail: nganguyendinh@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	     Giảng viên
	Đơn vị
	Điện thoại
	           Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga
	(1) 
	0908836969
	nganguyendinh@yahoo.com 
	LT+ TT

	TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan
	(1) 
	0907123548
	tshuynhngoclan@yahoo.com
	“

	PGS.TS. Nguyễn Tú Anh
	(1) 
	0938130372
	nguyentuanhvn@gmail.com
	LT

	PGS. TS Trần Cát Đông 
	(1) 
	0907011100
	trancdong@gmail.com
	LT+ TT


 (1): Bô môn Vi Sinh – Ký Sinh; Khoa Dược

LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
· Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 TC, Thực hành: 1 TC)

Số tiết lý thuyết: 30 

Số tiết thực hành, thực tập: 30
· Số tiết làm việc nhóm: theo thực tế của số HV

· Số tiết tự học: không bắt buộc

· Học phần :

Bắt buộc: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc – độc chất 

Tự chọn cho các chuyên ngành khác

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

-Trình bày được ảnh hưởng của Vi sinh vật đến chất lượng thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm.

-Trình bày được đặc điểm của các VSV chỉ thị dùng trong kiểm nghiệm.

-Phân biệt được một số VSV thường gặp trong thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm.

-Trình bày được nguyên lý và yêu cầu, cách thực hiện của các phương pháp kiểm nghiệm sinh học.

-Trình bày được khái niệm an toàn sinh học và các biện pháp kiểm soát VSV trong môi trường sản xuất.

· Kỹ năng:

-Xây dựng được bộ tiêu chí sinh học của chế phẩm và phương pháp kiểm nghiệm.

-Thực hành được một số phương pháp cơ bản trong kiểm nghiệm bằng phương pháp sinh học.

-Định danh được một số VSV thường gặp.

-Lập kế hoạch, làm việc nhóm 

· Thái độ:

-Nhận thức đúng về vai trò của Vi sinh vật trong kiểm nghiệm và tác động của chúng đến chất lượng. 

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

· Lý thuyết: 30 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Dẫn nhập kiểm nghiệm bằng phương pháp sinh học

Ảnh hưởng của VSV đến chất lượng thuốc, thực phẩm và mỹ phẩm
	5
	PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga

	2
	Các VSV chỉ thị trong kiểm nghiệm

Lấy và xử lý mẫu cho kiểm định các chỉ tiêu vi sinh vật
	5
	TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan

	3
	Phương pháp kiểm nghiệm các chỉ tiêu sinh học cho dược phẩm, mỹ phẩm, nước, không khí
	5
	TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan

	4
	Phương pháp định lượng bằng phương pháp vi sinh vật

Phương pháp nhận định và định danh vi khuẩn
	5
	PGS.TS. Nguyễn Tú Anh

	5
	Phương pháp nhận định và định danh vi nấm
	5
	PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga

	6
	An toàn sinh học và kiểm soát vi sinh vật môi trường
	
	PGS.TS. Trần Cát Đông 

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


· Thực hành: 20 tiết
	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Định danh vi sinh vật bằng phương pháp cổ điển
	5
	TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan

	2
	Định lượng kháng sinh bằng phương pháp vi sinh
	5
	TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan

	3
	Kiểm nghiệm giới hạn vi sinh vật trong thuốc
	5
	TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan

	4
	Định danh vi nấm
	5
	PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga

	
	TÔNG CỘNG
	20
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

1. Hội Đồng Dược Điển (2009), Dược Điển Việt Nam IV.

2. Baird R., Hodges N., và Denyer P. (2000), Handbook of Microbiological Quality Control Pharmaceuticals and Medical Devices, Taylor&Francis

3. Corley Ronald B. (2005), A Guide to Methods in the Biomedical Sciences, Springer

4. Murray P.R., Baron E.J., Jorgenson J.H., Pfaller M.A., Yolken R.H. 2003. Manual of clinical microbiology, 8th Edition, ASM Press, Washington, D.C.

5. Guy St. Germain. 1995. Identifying filamentous fungi – a clinical laboratory handbook. Star Pub Co.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: HỆ THỐNG KIỂM TRA CHẤT LƯỢNG ISO - IEC 17025;  GLP

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất 

· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Võ Thị Bạch Huệ, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược,Đại học Y dược tp HCM; MP: 0903933958;  Email: ; vothibachhue@gmail.com; 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên
	Đơn vị


	Điện thoại
	Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	PGS TS Nguyễn Ngọc Vinh
	(1)
	0903933958
	nguyenngocvinhvn@yahoo.com
	LT +TT

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ                                
	(2)
	0908420240
	vothibachhue@yahoo.com
	LT +TT

	TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy
	(2)
	0903838274
	nguyenhuulacthuy@gmail.com
	LT +TT

	TS Phan văn Hồ Nam
	(2)
	0909615007
	honamd99@yahoo.com
	LT +TT


Ghi chú: 

 (1) Viện Kiểm nghiệm thuốc  tp HCM

 (2): BM.Hóa phân tích – Kiểm nghiệm; Khoa Dược

LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
· Số tín chỉ: 3 (Lý thuyết: 2 TC, Thực hành: 1 TC)

Số tiết lý thuyết: 30 

Số tiết thực hành, thực tập: 30
Số tiết làm việc nhóm: theo thực tế của số HV

Số tiết tự học: không bắt buộc

Học phần :

Bắt buộc: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc – độc chất 

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

- Trình bày và vận dụng được 15 yêu cầu về quản lý và 10 yêu cầu về kỹ thuật của phòng thí nghiệm theo ISO 17025-2005.

- Trình bày và vận dụng được các “Nguyên tắc thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” của Bộ Y tế vào việc xây dựng và quản lý phòng kiểm nghiệm thuốc.

- Trang bị kiến thức để học viên có thể cùng xây dựng phòng thí nghiệm luôn đạt tiêu chuẩn GLP.

· Kỹ năng:

-Thực hành được cách xây dựng phòng kiểm nghiệm dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm đạt GLP và ISO 17025

-Lập kế hoạch, làm việc nhóm 

· Thái độ:

-Nhận thức đúng về tầm quan trọng của GLP và ISO 17025 trong công tác kiểm nghiệm và ảnh hưởng của chúng đến chất lượng. 

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

· Lý thuyết: 30 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	1. Đại cương về chất lượng và quản lý chất lượng 
	5
	PGS TS Võ thị Bạch Huệ



	2
	2. Một số hệ  thống ISO liên quan: ISO 9000; ISO 22000; ISO 14000
	5
	PGS TS Võ thị Bạch Huệ



	3
	3. Đại cương về ISO 17025. 

Nội dung của hệ thồng quản lý phòng thí nghiệm theo ISO
	5
	PGS TS Võ thị Bạch Huệ



	4
	4. Độ không đảm bảo đo. Bài tập và Ứng dụng  trong phòng thí  nghiệm     
	5
	TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy

	5
	5. Công cụ thường sử dụng trong việc trình bày hồ sơ chất lượng
	5
	TS Phan văn Hồ Nam

	6
	6. Đánh giá nội bộ

Thủ tục đăng ký để được công nhận đạt GLP và/hoặc  ISO 17025
	5
	PGS TS Nguyễn Ngọc Vinh



	
	TÔNG CỘNG
	30
	


· Thực hành: 30 tiết
	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Thảo luận về hệ thống quản lý chất lượng của phòng kiểm nghiệm thuốc (trình độ, năng lực và kinh nghiệm của nhân sự) Thảo luận về nội dung và cách soạn thảo “Sổ tay chất lượng” của phòng kiểm nghiệm
	5
	PGS TS Võ thị Bạch Huệ



	2
	Thảo luận về 15 yêu cầu về quản lý phòng thí nghiệm và 10 yêu cầu về kỹ thuật phòng thí nghiệm của ISO 17025.
	5
	PGS TS Võ thị Bạch Huệ



	3
	Bài tập về độ không đảm bảo đo
	5
	TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy

	4
	Làm việc theo nhóm: bài tập về 7 Công cụ thường sử dụng trong việc trình bày hồ sơ chất lượng
	5
	TS Phan văn Hồ Nam

	5
	Tham quan về 10 nội dung cần phải đạt GLP; Thảo luận về phương pháp kiểm tra và thanh tra hoạt động của phòng thí nghiệm
	10
	PGS TS Nguyễn Ngọc Vinh

PGS TS Võ thị Bạch Huệ

	
	Số tiết tổng cộng
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU 

1. TCVN ISO 9001:2000, sóat xét lần thứ 2, Hà nội – (2000).

2. ISO 17025:(2005)

3. Nguyên tắc “Thực hành tốt phòng kiểm nghiệm thuốc” của Bộ Y tế ban hành ngày 22/05/2000

4. Nguyễn Quang Toản: ISO 9000 &TQM, Nhà XB Đại học Quốc gia TP HCM, (2001)

5. Quyết định của Bộ trưởng Bộ y tế số 1570 /2000/ QĐ-BYT ngày 22  tháng  5  năm  2000 về việc triển khai áp dụng nguyên tắc “Thực hành tốt phòng Kiểm nghiệm thuốc” (2000)

6. What is GLP?. http://ec.europa.eu/enterprise/chemicals/legislation/glp/whatis_en.htm

Good Laboratory Practices Questions and Answers - Guidance for Industry - July (2007)
CÁC HỌC PHẦN CHUYÊN NGÀNH 
(PHẦN TỰ CHỌN: 14 tín chỉ)
 ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 
NÂNG CAO ĐỘ ỔN ĐỊNH, XÁC ĐỊNH TUỔI THỌ THUỐC

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất 
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Võ thị Bạch Huệ, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược. MP: 0908 420 240. Email: vothibachhue@yahoo.com; vothibachhue@gmail.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên
	Đơn vị

công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	giảng dạy

	PGS TS Nguyễn Thiện Hải
	(1)
	0905352679
	thienhai2002@yahoo.com
	LT

	PGS TS Trần Thành Đạo
	(2)
	0918057096
	thanhdaot@yahoo.com
	LT

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ                                
	(3)
	0908420240
	vothibachhue@yahoo.com
	LT

	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn.                             
	(3)
	0913799068
	diemnhim@yahoo.com
	LT


Ghi chú : 

(1) Bộ môn Công nghiệp Dược; Khoa Dược

(2) Bộ môn Hóa dược - Khoa Dược

(3): BM.Hóa phân tích – Kiểm nghiệm; Khoa Dược

LT: lý thuyết

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 3

Số tiết lý thuyết: 45

Số tiết thực hành, thực tập: 0

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất và Bào chế - Công nghiệp Dược.

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Trình bày được các cơ chế chính về sự phân hủy thuốc. Trình bày được các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hủy của thuốc. Trình bày các phương pháp tính tuổi thọ và hạn dùng của dược phẩm. Xác định hạn dùng của thuốc theo qui định của ICH.

· Kỹ năng:

- Ứng dụng được các phương pháp này để xác định hạn dùng của dược phẩm, 

· Thái độ:

- Xác định rõ việc xác định hạn dùng của thuốc, mỹ phẩm đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng của dược phẩm và mỹ phẩm.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 45 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	1. Đại cương về tuổi thọ và hạn dùng của thuốc. 
	5
	PGS.TS Võ thị Bạch Huệ 



	2
	2. Độ ổn định lý học của một số dạng dược phẩm 
	5
	PGS.TS. Nguyễn Thiện Hải

	3
	3. Độ bền vững về hóa học của một số dược chất 
	5
	PGS. Nguyễn Thiện Hải

	4
	4. Các biện pháp bảo vệ và nâng cao độ ổn định của một số dạng bào chế 
	5
	PGS TS Trần Thành Đạo

	5
	5. Cơ sở để tính toán tuổi thọ của thuốc

Lý thuyết động học của phản ứng
	5
	PGS.TS Võ thị Bạch Huệ



	6
	6. Các phương pháp tính hạn dùng của thuốc
	5
	PGS.TS Võ thị Bạch Huệ



	7
	7. Ứng dụng các phương pháp phân tích dụng cụ để khảo sát hạn dùng của thuốc
	5
	PGS.TS Võ thị Bạch Huệ



	8
	8. Bao bì dùng cho chế phẩm dược và tuổi thọ 
	5
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	9
	9. Hướng dẫn của ASEAN và ICH về nghiên cứu độ ổn định thuốc
	5
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	
	Tổng cộng
	45
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

1. ICH. Guidance for Industry. Q1E Evaluation of Stability Data http://www.fda.gov/cber/gdlns/ichstabdta.htm
2. Asean Guideline on stability study of drug product - 22 February (2005).
3.  Trịnh văn Lẩu. Xác định tuổi thọ và hạn dùng của thuốc.  Tạp chí “Thông báo Kiểm nghiệm”. (2003)

4. J.T. Carstensen, C.T. Rhodes. “DRUG STABILITY, Principles and Practices". 3rd Edition, Marcel. Dekker, NY, (2000)

5. MARTINDALE. The Complete Drug Referenc, 34th Edition, Pharmaceutical Press, UK. (2004)

6. Sumie Yoshioka, Valentino J. Stella. Stability of Drug and dosage form. Kluwer Academic Publishers, New York, Boston, Dordrecht, London, Moscow. (2002).

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần:  KIỂM NGHIỆM ĐỘC CHẤT
· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất 
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Sinh Hóa, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Trần Thanh Nhãn; Bộ môn Sinh hóa, Khoa Dược. MP: 0908593032; Email: nhanchi@yahoo.com; 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên                                      
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	HP giảng dạy

	PGS TS Trần Thanh Nhãn
	(1)
	0908593032
	nhanchi@gmail.com
	LT

	TS Nguyễn Thị Minh Thuận
	
	01242726160
	miinhthuan_ds@yahoo.com
	TT

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ
	(2)
	0908420240
	vothibachhue@yahoo.com
	LT

	PGS TS Nguyễn Ngọc Vinh
	(3)
	0903933958
	nguyenngocvinhvn@yahoo.com
	LT

	TS Nguyễn Đăng Tiến
	(4)
	0903873745
	ndtien2004@yahoo.com
	TT


Ghi chú : 

(1) BM Sinh hóa

(2) BM Hóa phân tích- Kiểm nghiệm

(3) Viện kiểm nghiệm thuốc

(4)  Viện Khoa học hình sự

LT: lý thuyết; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 3

Số tiết lý thuyết: 45

Học phần :

· Tự chọn: cho chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất và Bào chế - Công nghiệp Dược.

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

- Phân biệt được độc chất pháp y, độc chất môi trường và độc chất công nghiệp.

- Thực hiện được các đường lối phân tích cơ bảnđể phân lập độc chất từ dược phẩm.

- Nhận biết được các chất có thể gây độc trong dược phẩm.

· Kỹ năng:

- Thực hiện được các đường lối phân tích cơ bảnđể phân lập độc chất từ dược phẩm, từ các mẫu sinh học.

· Thái độ:

- Xác định rõ việc kiểm nghiệm độc chất đóng vai trò quan trọng và mang lại nhiều kết quả thực tiễn trong việc bảo vệ sức khỏe của con người 

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 30 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	 Đại cương về độc chất học, độc chất pháp y
	5
	PGS TS Trần Thanh Nhãn

	2
	Phương pháp lấy mẫu sinh học để phân tích chất độc. Các đường lối phân tích cơ bản để phân lập độc chất hữu cơ và vô cơ trong mẫu sinh học
	5
	PGS. TS. Võ Thị Bạch Huệ

	3
	Hướng dẫn thực hành tốt phòng thí nghiệm độc chất hóa pháp. 


	10
	PGS. TS. Nguyễn Ngọc Vinh

	4
	Độc chất công nghiệp: các chất độc kim loại Pb hữu cơ, Pb vô cơ, nicotin, polychlordiphenyl. Cáckhí CO2, NO2….. Độc chất trong lĩnh vực hóa chất bảo vệ thực vật;  trong công nghiệp hóa dầu. Độc chất gây ung thư và có khả năng gây ung thư
	5
	TS Nguyễn Thị Minh Thuận

	5
	Các phương pháp dự phòng nhiễm độc. Các phương pháp xử lý và cấp cứu ngộ độc

Đánh giá kết quả phân tích chất độc
	10
	PGS TS Trần Thanh Nhãn

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


Thực tập 30 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Thực tập về xử lý mẫu để kiểm nghiệm độcchất
	5
	BM Sinh hóa



	2
	Xác định một số chất độc bay hơi thường gặp


	5
	

	3
	Xác định một số chất độc vô cơ
	5
	

	4
	Xác định một số chất độc hữu cơ


	5
	

	
	Làm việc theo nhóm
	10
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)
Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

1.Bài giảng kiểm nghiệm độc chất, Nhà xuất bản y học, Hà Nội, (1984).

2.R. J. Flanagan, R.A. Braithwaite, S.S. Brown, B. Widdop, F.A. de wolff. Basic analytical toxicology – World Health Organization Geneva, (1995).

3.Toxicorama – Revue Internationale de Toxicologieanalytique (1998)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 

KIỂM NGHIỆM ĐÔNG DƯỢC, THỰC PHẨM CHỨC NĂNG

VÀ CÁC NGUYÊN LIỆU CÓ NGUỒN GỐC TỰ NHIÊN

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Vĩnh Định; BM. Hóa phân tích – KN, Khoa Dược; MP:0903639586; npvdinh@yahoo.com, vinhdinh@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	     Giảng viên
	Đơn vị

công tác
	Điện thoại
	           Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	PGS TS Vĩnh Định
	BM.

Hóa phân 

tích –

Kiểm nghiệm; 
	0903639586
	npvdinh@yahoo.com
	LT+ TT

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ                                            
	
	0908420240 
	vothibachhue@yahoo.com
	“

	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn 
	
	0913799068
	diemnhim@yahoo.com
	“

	TS Phan Thanh Dũng                                       
	
	0983957158
	dungpharm@yahoo.com
	“


Ghi chú: LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 3

Số tiết lý thuyết: 30

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho mọi chuyên ngành.

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Trình bày được các nguyên tắc và yêu cầu phân tích trong kiểm nghiệm dược liệu và các chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Kỹ năng:

Thực hiện được các phương pháp vi học, hóa học và các phương pháp sắc ký, quang phổ hiện đại trong kiểm nghiệm dược liệu.

Trình bày được các quy định và yêu cầu thiết bị, kết quả trong phân tích vết trong kiểm nghiệm dược liệu và chế phẩm có nguồn gốc tự nhiên.

· Thái độ:

- Xác định rõ việc kiểm nghiệm thuốc có nguồn gốc tự nhiên đóng vai trò không nhỏ trong việc đảm bảo chất lượng của dược phẩm và thực phẩm chức năng.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 30 tiết

	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Các quy định, quy chế liên quan tới công tác kiểm nghiệm dược liệu
	5
	PGS TS Vĩnh Định



	2
	Các phương pháp chiết xuất và chuẩn bị mẫu dược liệu. Phương pháp định lượng các nhóm hợp chất chính
	10
	PGS. TS Võ thị Bạch Huệ

	3
	Phương pháp SKLM, Xác định các chỉ số (DĐVN IV)
	5
	TS Phan Thanh Dũng

	4
	Phương pháp quang phổ trong kiểm nghiệm đông dược
	5
	PGS. TS Vĩnh Định

	5
	Ứng dụng phương pháp SKLHNC trong kiểm nghiệm thuốc có nguồn gốc từ dược liệu và thực phẩm chức năng
	5
	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn

	
	Tổng cộng
	30
	


Thực hành (30 tiết) :

	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Xây dựng Tiêu chuẩn kiểm nghiệm một chế phẩm Đông dược
	10
	PGS TS Vĩnh Định

TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy

TS Ngô thị Thanh Diệp

	2
	Phát hiện chất giả mạo trong chế phẩm Đông dược
	5
	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn

TS Phan văn Hồ Nam

	3
	Tham quan một số phòng kiểm nghiệm ở các cs sản xuất Đông dược
	15
	Bô môn PT -KN

	4
	Tổng cộng 
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

1. Pulok K. Mukherjee.  Quality control of herbal drugs – An approach to evalution of botanicals. Horizons Pharmaceutical Publishers. (2002)

2. WHO –Geneva. Quality control methods for medicinal plant materials. (1998),

3. Bộ  Y tế. (1998). Quy chế quản lý chất lượng thuốc.

4. Bộ  Y tế. (1998). Chỉ thị 03/ 1998/ CT- BYT về việc tăng cường công tác quản lý chất lượng thuốc

5. Bộ  Y tế. (2008). Quy định tạm thời nguyên tắc cơ bản để sản xuất thuốc từ dược liệu giai đoạn tới 31/1/2010.

6. Thủ tướng chính phủ (2003). Chính sách quốc gia về Y dược học cổ truyền đến năm 2010.

7. Quốc hội. (2005). Luật dược
8. Quyết định 371/BYT-QĐ của Bộ Y tế (12 tháng 3 năm 1996) ban hành "Quy chế đánh giá tính an toàn và hiệu lực của thuốc cổ truyền".

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 
PHÂN TÍCH VẾT - (TRACE ANALYSIS)

·  Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược. 
· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn, Khoa Dược Đại học Y dược tp HCM; MP: 0913799068;  Email: ; diemnhim@yahoo.com; 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Giảng viên
	Đơn vị

công tác
	Điện thoại
	           Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	PGS TS Nguyễn Ngọc Vinh                                     
	(1)
	0903933958
	nguyenngocvinhvn@yahoo.com
	LT + TT

	PGS TS Vĩnh Định
	(2)
	0903639586
	npvdinh@yahoo.com
	“

	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn.                             
	
	0913799068
	diemnhim@yahoo.com
	“


Ghi chú: LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 2

Số tiết lý thuyết: 15

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho mọi chuyên ngành.

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

- Nêu được qui trình phân tích vết: nhận mẫu, xử lý mẫu, phân tích, xử lý dữ liệu và báo cáo

Trình bày được các qui định trong phân tích vết.

· Kỹ năng:

Thực hiện được cách chuẩn bị mẫu và  xử lý được các khó khăn gặp phải khi phân tích vết.

Xây dựng và thẩm định phương pháp phân tích vết

· Thái độ:

- Xác định rõ việc phân tích vết rất quan trọng trong việc xác định chất lượng tính ổn định  của nguyên liệu và dược phẩm.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 15 tiết

	STT
	Tên bài giảng
	Số tiết
	Giảng viên giảng dạy

	1
	Thu thập và xử lý mẫu để phân tích vết. Phương pháp đánh giá kết quả phân tích vết Kỹ thuật phân tích các thành phần đặc biệt
	5
	PGS TS Nguyễn Ngọc Vinh

	2
	Kỹ thuật phân tích vết các hợp chất vô cơ 
	5
	PGS TS Vĩnh Định 

	3
	Kỹ thuật phân tích vết các hợp chất hữu cơ
	5
	PGS TS Nguyễn Đức Tuấn

	
	Tổng cộng
	15
	


Thực hành (30 tiết): 

	TT
	Tên bài thực hành
	Số tiết
	 Giảng viên

	1
	Xác định dư lượng thuốc trừ sâu phun trên dược liệu
	10
	Bộ môn PT- KN

Viện Kiểm nghiệm Tp.HCM

	2
	Xác định formaldehyd trong mỹ phẩm
	10
	Bộ môn PT- KN

Viện Kiểm nghiệm Tp.HCM

	3
	Xác định vết dung môi trong nguyên liệu
	10
	Bộ môn PT- KN

Viện Kiểm nghiệm Tp.HCM

	
	Tổng cộng
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU 

1. E. Prichard, G. M. Mackay, J. Points. Trace Analysis: A Structured Approach to obtaining reliable results; Royal Society of Chemistry. (1996).

2. John R. Dean. Methods for Environmental Trace Analysis. (2003).

3. Paul R. Loconto. Trace Environmental Quantitative Analysis : Principles, Techniques, and Applications (2001).  
4. Arthur J. Ahearn. Trace Analysis by Mass Spectrometry (1972). 

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: PhÂN TÍCH DỮ LIỆU TRONG KIỂM NGHIỆM
· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất 
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Công Nghệ Thông Tin Dược, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Đỗ Quang Dương, BM Công Nghệ Thông Tin Dược, Đt: 0913662043; Email: dq_duong@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: lý thuyết, thực tập

	Tên giảng viên                                     
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	HP giảng dạy

	GS. TS. Đặng Văn Giáp
	Bộ môn CNTT Dược
	0919605490
	dvgiap@yahoo.com
	 LT+ TT

	PGS. TS. Đỗ Quang Dương
	
	0913662043
	dq_duong@yahoo.com
	LT+TT

	TS. Nguyễn Thụy Việt Phương
	
	0919520708
	vphuongd98@yahoo.com
	LT+TT

	ThS. Chung Khang Kiệt
	
	0909451890
	ckkiet@yahoo.com
	TT


Ghi chú: LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 2
Số tiết lý thuyết: 15

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho học viên chuyên ngành Kiểm nghiệm – Độc chất
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức
Xác định độ chính xác, xác định độ độ đúng, loại giá trị bất thường, xác định vị trí tương đối, ước tính tuổi thọ của thuốc và đánh giá quy trình sản xuất (kiểm soát thống kê và tính ổn định).

· Kỹ năng
Sử dụng được phần mềm MS-Excel (biểu thức, hàm), hai phần mềm thống kê Phasolpro SL (ước tính tuổi thọ của thuốc) và Phasolpro PV (kiểm soát quy trình sản xuất) giải quyết các bài tập tiêu biểu và vận dụng vào phân tích dữ liệu trong kiểm nghiệm.

· Thái độ
Xác định rõ học phần này  đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích các số liệu thu được khi kiểm nghiệm.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 15 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Xác định độ chính xác (hóa học & sinh học)
	2
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	2
	Xác định độ độ đúng (hóa học & sinh học)
	2
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	3
	Loại giá trị bất thường (chuỗi & khối)
	2
	TS. Nguyễn Thuỵ Việt Phương

	4
	Xác định vị trí tương đối (hệ số z, thứ hạng p%)
	3
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	5
	Ước tính tuổi thọ của thuốc (Van’t Hoff và Arrhenius)
	3
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	6
	Đánh giá quy trình sản xuất (kiểm soát thống kê và tính ổn định)
	3
	PGS. TS. Đỗ Quang Dương

	
	Tổng cộng
	15
	


Thực hành (30 tiết) :

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Xác định độ chính xác (MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thụy Việt Phương

	2
	Xác định độ độ đúng (MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thụy Việt Phương

	3
	Loại giá trị bất thường (MS-Excel)
	4
	ThS. Chung Khang Kiệt

	4
	Xác định vị trí tương đối (MS-Excel)
	4
	ThS. Chung Khang Kiệt

	5
	Ước tính tuổi thọ của thuốc (MS-Excel)
	4
	TS. Nguyễn Thụy Việt Phương

	6
	Trình bày biểu đồ Shewhart Shewhart Xtb, R và P (MS-Excel)
	4
	ThS. Chung Khang Kiệt

	7
	Tính chỉ báo hiệu năng Cp & CPk; Pp & PPk (MS-Excel)
	4
	ThS. Nguyễn Thụy Việt Phương

	8
	Ôn tập
	2
	GS. TS. Đặng Văn Giáp

	
	Tổng cộng
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Học lý thuyết và thực tập cùng 1 buổi tại phòng máy tính Bộ môn CNTT Dược.

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

Lý thuyết: trả lời câu hỏi ngắn.

Thực tập: áp dụng các phần mềm đã học làm các bài thi tại phòng máy Bộ môn CNTT Dược.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

Tài liệu học tập:  

Đặng Văn Giáp. Phân tích dữ  liệu trong Kiểm nghiệm. Bộ môn CNTT Dược, Lưu hành nội bộ, 2014.

Tài liệu tham khảo:
1) Jame E. De Muth. Basic Statistics and Pharmaceutical Statistical Applications. 2nd Ed., Chapman & Hall/CRC, USA, 2006.

2) Bernard V. Liengme. A Guide to Microsoft Excel  for Scientists and Engineers.  2nd Ed., Butterworth-Heinemann, UK, 2000.

3) S. C. Chow (2007). Statistical Design and Analysis of Stability Studies. Chapman & Hall/CRC.

4) B. Sanford, B. Charles. Pharmaceutical Statistics - Practical and Clinical Applications. Informa Healthcare USA, Inc, 2010.

5) Kinga Lakné Komka & Dr. Sándor Kemény. Statistical evaluation of pharmaceutical stability data, Department of Chemical and Environmental Process Engineering , 2010.

6) Stephen L R Ellison, Vicki J Barwick, Trevor J Duguid Farrant. Practical Statistics for the Analytical Scientist, A Bench Guide. 2nd Ed., RSC Publishing, 2009.
ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: KIỂM NGHIỆM VACCIN VÀ MỘT SỐ DẠNG THUỐC ĐẶC BIỆT (MÁU VÀ SINH PHẨM)

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Võ thị Bạch Huệ, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, MP: 0908 420 240. Email: vothibachhue@yahoo.com; vothibachhue@gmail.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên                                      
	Đơn vị 

công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	HP 

	TS. Trần văn Bảo
	Bệnh viện Chợ Rẫy
	0903978845
	tranvanbao178@yahoo.com
	LT + TT

	TS.  Lê thị Tường Vy
	Viện Pasteur tp HCM
	0902529602
	tuongvypasteur@gmail.com
	LT+ TT


Ghi chú: LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 2

Số tiết lý thuyết: 15

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho mọi chuyên ngành.

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Nắm được kiến thức về máu và các chế phẩm máu; Hiểu được các phương pháp kiểm nghiệm máu và chế phẩm máu ; Nắm được các chế phẩm điều chế từ máu toàn phần và các phương pháp kiểm tra chất lượng của chúng.

· Kỹ năng:

Thực hiện tốt các các phương pháp kiểm nghiệm và kiểm tra chất lượng của máu và chế phẩm.

· Thái độ:

- Nghiêm túc; chuyên cần

3.  NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 15 tiết

	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Đại cương về máu và chế phẩm máu; Kiểm nghiệm máu và chế phẩm máu; Kiểm tra chất lượng trong truyền máu
	10
	TS Trần văn  Bảo

	2
	Kiểm định Vaccin và sinh phẩm y tế
	5
	TS Lê thị Tường Vy


Thực hành (30 tiết) :

	TT
	Tên bài giảng
	Số tiết
	Ghi chú

	1
	Xét nghiệm sàng lọc các virus truyền qua đường máu

Xét nghiệm miễn dịch truyền máu
	5
	TS Trần văn  Bảo

	2
	Kiểm tra chất lượng các chế phẩm máu
	5
	

	3
	Kiểm định chất lượng các vaccine và sinh phẩm
	5
	TS Lê thị Tường Vy

	4
	Kiểm định chất lượng vaccine BCG
	5
	

	5
	Tham quan cơ sở xét nghiệm
	10
	PGS.TS. Võ thị Bạch Huệ


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi trắc nghiệm, thi vấn đáp. Kỹ năng thực hành….

- Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần: có tính độc lập, sáng tạo

Thi viết (phần lý thuyết) và chấm điểm báo cáo nhận thức của học viên sau khi thực tập tại các cơ sở phối hợp với khoa Dược

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

Huyết học 

1) Trần văn Bé, Huyết học lâm sàng, NXB Y học – T.P Hồ Chí Minh: 48-52, 60-62,315. (1998),AABB (1999),Technical Manual, 13th edition (1999).

2) Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Đình Hường, Đặng Đức Trạch…Các khía cạnh miễn dịch học trong bệnh học, NXB Yhọc, Hà nội; 238-257. (1992)

3) Đỗ Trung Phấn, An tòan truyền máu, NXB KH-XH, Hà nội,: 7-12, 16 , 21-25, 167, 216, 280, 301. (2000)

4) AABB, Blood and blood components: preparation, storage and shipment, Technical Manual, Chapt 3, 37-58. (1990)

5) AABB, Quality Assurance, Technical Manual, Chapt 20, 369-379; (1990)

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: CÁC HỆ THỐNG ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG VÀ CÔNG CỤ THỐNG KÊ
· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Võ thị Bạch Huệ, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược. MP: 0908 420 240. Email: vothibachhue@yahoo.com; vothibachhue@gmail.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	           Giảng viên
	Đơn vị

công tác
	Điện thoại
	           Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ                
	Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm
	0908420240
	vothibachhue@yahoo.com
	LT + TT

	TS Phan Thanh Dũng                                       
	
	0983957158
	dungpharm@yahoo.com
	“

	TS Phan văn Hồ Nam
	
	0909615007
	honamd99@yahoo.com
	“


Ghi chú : LT: lý thuyết; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 3

Số tiết lý thuyết: 30

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho mọi chuyên ngành 

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Nêu được các hệ thống quản lý chất lượng hiện đang được sử dụng tại Việtnam 
· Kỹ năng:

Có thể góp phần xây dựng hệ thống chất lượng ISO 9001; GMP và ứng dụng các công cụ trong thuyết minh số liệu 

· Thái độ: 
Nghiêm túc; cẩn thận; sáng tạo; tìm ví dụ minh họa cho chủ đề
3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết (30 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Chất lượng và chính sách quản lý chất lượng; Hệ thống TMP; TQM
	5
	PGS. TS. Võ thị Bạch Huệ 

	2
	Hệ thống quản lý chất lượng của công ty sản xuất theo GMP
	5
	TS Phan Thanh Dũng

	3
	Hệ thống quản lý chất lượng của công ty sản xuất theo ISO 9001
	5
	PGS. TS. Võ thị Bạch Huệ 

	4
	Hệ thống HACCP và ISO 22000
	5
	PGS. TS. Võ thị Bạch Huệ 

	5
	Các công  cụ sử dụng trong quản lý chất lượng: 4 bước của chu trình vòng tròn Deming; 5S; 6 Sigma; 7 công cụ
	10
	TS. Phan văn Hồ Nam

	
	TÔNG CỘNG
	
	


Thực tập (30 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Các quy định về đảm bảo chất lượng – Hệ thống GMP; ISO 9001; HACCP; ISO 22000
	15
	PGS. TS. Võ thị Bạch Huê

TS Phan Thanh Dũng

	2
	Các bài tập sử dụng trong quản lý chất lượng: 4 bước của chu trình vòng tròn Deming; 5S; 6 Sigma; 7 công cụ
	15
	PGS. TS. Võ thị Bạch Huê

TS Phan văn Hồ Nam 

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU 

1) Bộ Y tế. Thông tư số 09/2010/TT-BYT ngày 28  tháng  4  năm 2010 về việc hướng dẫn việc quản lý chất lượng thuốc.   

2) Chính phủ. Nghị định số 79/2006/NĐ-CP, ngày 09/08/2006. Quy định chi tiết thi hành một số điều của luật dược

3) ICH (2008), Pharmaceutical Quality System Q10, current step 4 version date 04 June 2008.

4) U.S. Food and Drug Administration (2006), Quality systems approach to pharmaceutical CGMP regulations, Pharmaceutical CGMP Regulations, September 2006.

5) WHO (2004) Management of drugs at health centre level. Training manual. Regional office for Affrica. Brazzaville
6) WHO (2011) GMP for pharmaceutical products: main principles. Annex 3
7) Võ thị Tuyết, Trương Hòa Bình (2014). Đảm bảo chất lượng và các hệ thống đảm bảo chất lượng

8) TQM & ISO 9000, Thiết lập hệ thống quản lý vào chất lượng – Nguyễn Quang Toàn, NXB Thống kê,2001. 

9) Đảm bảo chất lượng, Phạm Ngọc Tuấn - Nguyễn Như Mai, (2005) NXB ĐHQG TPHCM. 

10) Stephen George & Arnold Weimerskirch,(2009) Quản lý chất lượng toàn diện, NXB Tổng hợp TP.HCM. 

11) Nguyễn Song Bình - Trần thị thu Hà, (2006) Quản lý chất lượng toàn diện, NXB KH&KT

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: THIẾT LẬP HỒ SƠ  CHẤT LƯỢNG
· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Võ thị Bạch Huệ, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược. MP: 0908 420 240. Email: vothibachhue@yahoo.com; vothibachhue@gmail.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	         Giảng viên
	Đơn vị

công tác
	Điện thoại
	           Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	PGS TS Võ thị Bạch Huệ                
	(1) 
	0908420240
	vothibachhue@yahoo.com
	LT + TT

	PGS TS Vĩnh Định
	
	0903639586
	npvdinh@yahoo.com
	“

	TS Hà Minh Hiển
	(2)
	0908448976
	haminhhien@yahoo.com
	LT + TT


Ghi chú : (1): BM.Hóa phân tích – Kiểm nghiệm; Khoa Dược

 (2) Viện Kiểm nghiệm tp HCM

LT + TT: lý thuyết và thực tập; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 2

Số tiết lý thuyết: 15

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất và Bào chế - Công nghiệp Dược.

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Liệt kê được các thành phần của hồ sơ chất lượng 

Các yêu cầu cần phải tuân thủ đối với dược chất, thành phẩm trong hồ sơ chất lượng

Các tiêu chí sử dụng để thầm định quy trình định lượng và thẩm định quy trình thử độ hòa tan của các chế phẩm 

· Kỹ năng:

- Ứng dụng được các kiến thức này để hiểu được việc xét duyệt một hồ sơ. 

· Thái độ:

- Xác định rõ công tác xét duyệt  hồ sơ chất lượng là người xét duyệt phải vững vàng về chuyên môn, chính xác trong cú pháp và thận trọng trong quyết định phê dụyệt.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 15 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Thiết lập hồ sơ chất lượng đối với dược chất; hồ sơ liên kết chuẩn 
	5
	PGS TS Vĩnh Định

	2
	Thiết lập hồ sơ chất lượng đối tá dược theo quy định của dược điển tham chiếu
	5
	TS. Hà Minh Hiển

	3
	Thiết lập hồ sơ chất lượng đối với thành phẩm theo quy định của dược điển tham chiếu
	5
	PGS. TS. Võ thị Bạch Huệ

	
	TÔNG CỘNG
	15
	


Thực hành  (30 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Bài tập về hồ sơ chất lượng - đối với dược chất, hồ sơ liên kết chuẩn
	10
	PGS TS Vĩnh Định

	2
	Bài tập về các hồ sơ chất lượng - đối với tá dược kiểm tra và không kiểm tra theo tiêu chí trong dược điển.

Thẩm định vệ sinh cơ sở sản xuất
	10
	TS. Hà Minh Hiển

	3
	Bài tập về các hồ sơ chất lượng - đối với thành phẩm

Hồ sơ thẩm định quy trình phân tích
	10
	PGS. TS. Võ thị Bạch Huệ



	
	TÔNG CỘNG
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành trong phòng thí nghiệm 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

1. Luật Dược 2005 (QH)

2. Bộ Y tế .  Thông tư 44/2014/TT-BYT Quy định việc đăng ký thuốc thay thế cho thông tư 22/2009/TT-BYTngày 24 tháng 11 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế. Ngày 25 tháng 11 năm 2014 

3. Nghị định số 79/2006 (CP): Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Dược

4. Thông tư số 09/2010: Hướng dẫn về quản lý chất lượng thuốc

Thông tư số 04/2008: Hướng dẫn cách ghi nhãn thuốc

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: PHƯƠNG PHÁP THIẾT LẬP CHẤT ĐỐI CHIẾU

SỬ DỤNG TRONG KIỂM NGHIỆM

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Vĩnh Định; BM. Hóa phân tích – KN, Khoa Dược; MP:0903639586; npvdinh@yahoo.com, vinhdinh@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên
	Đơn vị

công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	Giảng dạy

	PGS.TS. Vĩnh Định
	(1)
	0903639586
	npvdinh@yahoo.com
	LT+TT

	TS Nguyễn Hữu Lạc Thủy
	(1)
	0903838274
	nguyenhuulacthuy@gmail.com
	LT+TT

	TS Ngô thị Thanh Diệp
	(1)
	01226671588
	thanhdiep73@yahoo.com
	LT+TT


Ghi chú : 

(1): BM Phân tích – Kiểm nghiệm; Khoa Dược

LT: lý thuyết; TT: thực tập

Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 2

Số tiết lý thuyết: 15

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho các chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất và Bào chế - Công nghiệp Dược.

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Diễn giải được quy trình cho việc Thiết lập chất đối chiếu sử dụng trong Kiểm tra chất lượng thuốc, mỹ phẩm, TPCN.

· Kỹ năng:

Áp dụng quy trình Thiết lập chất đối chiếu trong thực nghiệm đạt tiêu chuẩn CĐC quốc gia

· Thái độ:

Cẩn thận, trung thực, chính xác trong việc thiết lập chất đối chiếu

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 30 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Tổng quan về chất đối chiếu 
	5
	TS. Nguyễn Hữu Lạc Thuỷ

	2
	Sơ lược về Bộ Tiêu chuẩn ISO Guide
	5
	TS. Ngô thị Thanh Diệp

	3
	Xây dựng bộ dữ liệu chuẩn và cách đánh giá chất chuẩn
	10
	PGS. TS. Vĩnh Định

	4
	Thiết lập CĐC: đóng gói, đánh giá đồng nhất lọ, đánh giá liên phòng thí nghiệm, xác định giá trị công bố, bảo quản
	10
	PGS. TS. Vĩnh Định

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 30 tiết

Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

[1]
Guide, I. S. O.: 30 (1992) Terms and definitions used in connection with reference materials. In: ISO, Geneva (1992). — 00077

[2]
Guide, I. S. O.: 31 (2000) Reference materials—contents of certificates and labels. In: ISO, Geneva (2000). — 00032

[3]
Guide, I. S. O.: 35 (2006) Reference materials—general and statistical principles for certification. In: International Organization for Standardization (ISO), Geneva Bd. 64 (2006). — 00138

[4]
Guide, I. S. O.: 34 (2009) General requirements for the competence of reference material producers. In: ISO, Geneva (2009). — 00126

[5]
Héberger, Károly ; Görgényi, Miklós ; Kowalska, Teresa: Temperature dependence of Kováts indices in gas chromatography revisited. In: Journal of Chromatography A Bd. 973 (2002), Nr. 1-2, S. 135–142. — 00000

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 
TỐI ƯU HÓA QUY TRÌNH KIỂM NGHIỆM

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS. TS. Vĩnh Định; BM. Hóa phân tích – KN, Khoa Dược; MP:0903639586; npvdinh@yahoo.com, vinhdinh@uphcm.edu.vn

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên                                      
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	giảng dạy

	PGS.TS. Vĩnh Định
	BM Hóa phân tích - KN


	0903639586
	npvdinh@yahoo.com;
	LT + TH

	TS. Phan Thanh Dũng
	
	0983957158
	dungpharm@yahoo.com
	LT + TH


Cấu trúc học phần:
Số tín chỉ: 3

Số tiết lý thuyết: 30

Số tiết thực hành, thực tập: 20

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất và Bào chế - Công nghiệp Dược.

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Diễn giải việc Tối ưu hoá một quy trình kiểm nghiệm qua mô hình đáp ứng bề mặt”.

· Kỹ năng:

Áp dụng việc Tối ưu hoá một quy trình kiểm nghiệm bằng phần mềm JMP (phiên bản dùng thử) 

· Thái độ:

Cẩn thận, trung thực, chính xác trong việc thiết lập chất đối chiếu

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 30 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Các phương pháp tối ưu hóa
	5
	TS. Phan Thanh Dũng

	2
	Quy hoạch thực nghiệm
	5
	TS. Phan Thanh Dũng

	3
	Mô hình đáp ứng bề mặt:
	10
	PGS. TS. Vĩnh Định

	4
	Các phần mềm thống kê quy hoạch thực nghiệm: SPSS, JMP
	10
	PGS. TS. Vĩnh Định

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


Thực hành & làm việc nhóm: 30  tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Mô hình đáp ứng bề mặt: Xác định mục tiêu quy hoạch, Xác định các yếu tố nghiên cứu và vùng nghiên cứu của quy hoạch, Xây dựng mô hình quy hoạch, Tiến hành thực nghiệm,

Phân tích kết quả, Thẩm định kết quả
	10
	PGS. TS. Vĩnh Định

TS. Phan Thanh Dũng

	2
	Phần mềm thống kê quy hoạch thực nghiệm JMP
	10
	PGS. TS. Vĩnh Định

TS. Phan Thanh Dũng

	3
	Thảo luận nhóm về một bài tập tối ưu
	10
	PGS. TS. Vĩnh Định

TS. Phan Thanh Dũng

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành: phân nhóm
5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi trắc nghiệm, thi vấn đáp. Kỹ năng thực hành….- Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần: có tính độc lập, sáng tạo

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

[1]
KAUSHIK, REKHA ; SARAN, SAURABH ; ISAR, JASMINE ; SAXENA, R. K.: Statistical optimization of medium components and growth conditions by response surface methodology to enhance lipase production by Aspergillus carneus. In: Journal of Molecular Catalysis B: Enzymatic, Synthesis, Testing and Pharmacological Applications of Inhibitors of Lipolytic Enzymes. Bd. 40 (2006), Nr. 3–4, S. 121–126. — 00101

[2]
KRISHNAIAH, DUDUKU ; BONO, AWANG ; SARBATLY, ROSALAM ; NITHYANANDAM, RAJESH ; ANISUZZAMAN, S. M.: Optimisation of spray drying operating conditions of Morinda citrifolia L. fruit extract using response surface methodology. In: Journal of King Saud University - Engineering Sciences Bd. 27 (2015), Nr. 1, S. 26–36. — 00000

[3]
LIU, CHIEN-HUNG ; LU, WEI-BIN ; CHANG, JO-SHU: Optimizing lipase production of Burkholderia sp. by response surface methodology. In: Process Biochemistry Bd. 41 (2006), Nr. 9, S. 1940–1944. — 00064

[4]
P., KANMANI ; K., KUMARESAN ; J., ARAVIND: Utilization of coconut oil mill waste as a substrate for optimized lipase production, oil biodegradation and enzyme purification studies in Staphylococcus pasteuri. In: Electronic Journal of Biotechnology Bd. 18 (2015), Nr. 1, S. 20–28. — 00000

[5] Phần mềm hỗ trợ thực hành, nghiên cứu

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 
PHƯƠNG PHÁP KIỂM NGHIỆM DƯỢC PHẨM SINH HỌC

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Sinh Hóa, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Trần Cát Đông; Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, MP: 0907 011 100; Email: trancatdong@uphcm.edu.vn; 

· Giảng viên tham gia giảng dạy Lý thuyết

	 Tên giảng viên                                      
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	Giảng dạy

	PGS.TS. Trần Cát Đông 
	BM VS-KS 
	0907011100
	trancatdong@uphcm.edu.vn 
	LT

	PGS.TS. Nguyễn Tú Anh
	
	0938130372
	nguyentuanhvn@gmail.com
	LT


Số tín chỉ: 2

Số tiết lý thuyết: 30 tiết

Học phần :

· Tự chọn: chuyên ngành Kiểm nghiệm - Độc chất  

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

2.1/- Kiến thức:

Hiểu và vận dụng được các kỹ thuật sử dụng để kiểm nghiệm dược phẩm sinh học.

2.2/- Kỹ năng:

Xây dựng được bộ tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm các dược phẩm có bản chất protein.

Xây dựng được bộ tiêu chuẩn và phương pháp kiểm nghiệm các dược phẩm có bản chất acid nucleic.

Lập kế hoạch, làm việc nhóm 

2.3/-Thái độ:

Nhận thức được nhu cầu và các thách thức đối với việc kiểm nghiệm dược phẩm sinh học. 

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 30 tiết

	STT
	Nội dung 
	GV
	Số tiết

	1
	Khái niệm dược phẩm sinh học và yêu cầu kiểm nghiệm

Các phương pháp xác định hàm lượng protein và acid nucleic

Các phương pháp phân tích acid amin và giải trình tự protein
	10
	PGS.TS. Trần Cát Đông 

	2
	Phương pháp lập bản đồ peptid 

Các phương pháp điện di

Các phương pháp sắc ký phân tích protein
	10
	PGS.TS. Trần Cát Đông 

	3
	Các phương pháp định lượng miễn dịch 

Định lượng hoạt tính sinh học
	5
	PGS.TS. Nguyễn Tú Anh

	4
	Các phương pháp xác định dư lượng acid nucleic 

Các phương pháp phân tích carbohydrat
	5
	PGS.TS. Trần Cát Đông 

	
	
	30
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Thi câu hỏi ngắn; trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6.TÀI LIỆU:

1. Baird R., Hodges N., và Denyer P. (2000), Handbook of Microbiological Quality Control Pharmaceuticals and Medical Devices, Taylor&Francis

Corley Ronald B. (2005), A Guide to Methods in the Biomedical Sciences, 

5.  Corley Ronald B. (2005). A Guide to Methods in the Biomedical Sciences. Springer

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: KIỂM NGHIỆM TẠP CHẤT LIÊN QUAN
· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược. MP: 0913 799 068. Email: diemnhim@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên
	Đơn vị 

công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	Giảng dạy

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, 
	0913799068
	diemnhim@yahoo.com
	LT và TT

	TS. Phan Thanh Dũng
	
	0943957158
	dungpharm@yahoo.com
	LT và TT


Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 3

Số tiết lý thuyết: 30

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất và Bào chế - Công nghiệp Dược.

2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

- Phân loại được các tạp chất liên quan.

- Trình bày được qui định tạp chất liên quan theo ICH, Asean.

- Áp dụng được một số kỹ thuật phân tích để kiểm nghiệm tạp chất liên quan.


Kỹ năng:

- Xây dựng, thẩm định và đánh giá được một qui trình định lượng tạp chất liên quan.

- Ứng dụng được qui trình đã được xây dựng để kiểm nghiệm tạp chất hữu cơ, tạp đồng phân trong nguyên liệu và thành phẩm.

· Thái độ:

- Xác định rõ công tác kiểm nghiệm tạp chất liên quan là một trong những công việc cần thiết và quan trọng trong việc đảm bảo chất lượng thuốc.

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 30 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Tạp chất liên quan

Qui định tạp chất liên quan theo một số Dược điển, ICH
	5
	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn

	2
	Thẩm định quy trình phân tích tạp chất liên quan theo ICH, Asean
	5
	TS. Phan Thanh Dũng

	3
	Kiểm nghiệm tạp chất liên quan hữu cơ trong nguyên liệu và thành phẩm
	10
	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn

	4
	Kiểm nghiệm tạp đồng phân trong nguyên liệu và thành phẩm
	10
	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


Thực hành 

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Xác định tạp chất phân hủy trong nguyên liệu esomeprazol và thành phẩm bằng HPLC
	5
	TS. Phan Thanh Dũng

	2
	Xác định tạp chất quang hoạt trong nguyên liệu esomeprazol và thành phẩm bằng CE
	5
	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn

	3
	Xác định tạp chất liên quan của nguyên liệu meloxicam và chế phẩm bằng HPLC
	5
	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn

	
	TÔNG CỘNG
	15
	


Làm việc nhóm: 15 tiết

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Tổng hợp và tiêu chuẩn hóa tạp chất liên quan của một số dược chất như indapamid, amlodipin, nifedipin, fluconazol, cefalexil
	5
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn


Tự học

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Độc tính của một số tạp chất liên quan của một vài dược chất như meloxicam, esomeprazol, perindopril, indapamid, captopril, amlodipin, nifedipin, fluconazol, cefalexil, …
	10
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành tại labo, tự học 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề, tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo
Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

1. Bộ Y tế (2010), “Dược điển Việt Nam IV”, Nhà xuất bản Y học.
2. BP 2013

3. USP 35

4. Đặng Văn Hòa, Vĩnh Định (2011), "Kiểm nghiệm thuốc", NXB GDVN
5. Asean guideline for validation of analytical procedures (2008), pp. 1-17

6. Quyết định của Bộ Y tế số 44/2014/TT-BYT ngày 25 tháng 11 năm 2014 về việc ban hành Thông tư Qui định việc đăng ký thuốc, phụ lục 1 “Bộ hồ sơ kỹ thuật chung Asean (ACTD) và các hướng dẫn kỹ thuật”

7. Quyết định của Cục trưởng Cục Quản lý Dược, Bộ Y tế số 07/QĐ-QLD ngày 11 tháng 01 năm 2013 về việc ban hành Sổ tay hướng dẫn đăng ký thuốc, phụ lục 8.

8. ICH (2006), Impurities in new drug substances Q3A (R2).
9. ICH (2006), Impurities in new drug products Q3B (R2).
10. Richard J. Smith, Michael L. Webb (2007), Analysis of drug impurities, Blackwell Publishing Ltd.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 
ỨNG DỤNG KỸ THUẬT ĐỊNH LƯỢNG SINH HỌC 

TRONG PHÁT TRIỂN THUỐC

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, MP: 0913 799 068. Email: diemnhim@yahoo.com

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên
	Đơn vị 

công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	HP giảng dạy

	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn
	Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm
	0913799068
	diemnhim@yahoo.com
	LT + TT

	TS. Ngô Thị Thanh Diệp
	
	01226671588
	thanhdiep73@yahoo.com
	LT + TT


Số tín chỉ: 3

Số tiết lý thuyết: 30

Số tiết thực hành, thực tập: 20

Số tiết làm việc nhóm: 10

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc - Độc chất 
1. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

- Trình bày được nguyên tắc của một số kỹ thuật định lượng sinh học.

- Trình bày được nguyên tắc của kỹ thuật định lượng sinh học bằng enzym.



Kỹ năng:

- Ứng dụng được kỹ thuật định lượng sinh học bằng enzym để đánh giá độc tính và tác dụng sinh học của thuốc.

· Thái độ:

- Xác định rõ kỹ thuật định lượng sinh học đóng vai trò quan trọng trong việc đánh giá độc tính và tác dụng sinh học của thuốc.

2. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết (30 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Giới thiệu chung một số kỹ thuật định lượng sinh học
	5
	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn

	2
	Một số kỹ thuật định lượng sinh học:

- Đánh giá độc tính

- Kháng khuẩn, virus

- Kháng ung thư

- Hạ đường huyết

- Lợi tiểu 

- Diệt giun sán

- Chống kết tập tiểu cầu

- Kháng viêm

- Giảm đau

- Chống co giật

- Bảo vệ niêm mạc dạ dày
	15
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn

	3
	Kỹ thuật định lượng sinh học bằng enzym
	10
	TS. Ngô Thị Thanh Diệp

	
	TÔNG CỘNG
	30
	


Thực hành  (20 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Định lượng bằng enzym ức chế protease
	5
	TS. Ngô Thị Thanh Diệp

	2
	Định lượng bằng enzym ức chế tyrosinase
	5
	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn

	3
	Định lượng bằng enzym ức chế hyaluronidase
	5
	PGS. TS. Nguyễn Đức Tuấn

	4
	Định lượng bằng enzym ức chế acetylcholinestarase
	5
	TS. Ngô Thị Thanh Diệp

	
	TÔNG CỘNG
	20
	


Làm việc nhóm (10 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Ứng dụng kỹ thuật định lượng sinh học đánh dấu phóng xạ để sàng lọc nhanh tác dụng sinh học trong quá trình phát triển thuốc
	10
	PGS.TS. Nguyễn Đức Tuấn


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành:
Thực hành tại labo, tự học 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Đánh giá qua câu hỏi ngắn  hoặc trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

[1] Atta-ur-Rahman, M. Iqbal Choudhary, William J. Thomsen (2005), Bioassay techniques for drug development, Harwood Academic Publishers, Netherlands.
[2] Shiqi Peng, Ming Zhao (2009), Pharmaceutical Bioassays: Methods and Applications, John Wiley & Sons, Inc., USA.

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 
KỸ THUẬT DSC; ICP-MS DÙNG TRONG KIỂM NGHIỆM

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: TS. Phan văn Hồ Nam, Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược. MP: 0909615007. Email: honamd99@yahoo.com 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	          Giảng viên
	Đơn vị

công tác
	Điện thoại
	           Địa chỉ mail
	Giảng dạy

	TS. Phan văn Hồ Nam
	(1)
	0909615007
	honamd99@yahoo.com
	LT

	TS. Hà Diệu Ly
	(2)
	0908448976
	hadieuly@yahoo.com
	LT + TT


Cấu trúc học phần: 
Số tín chỉ: 2

Số tiết lý thuyết: 15

Số tiết thực hành, thực tập: 30

Số tiết làm việc nhóm: 0

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho các chuyên ngành 
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Trình bày được nguyên lý phân tích nhiệt và các ứng dụng của phương pháp DSC, TGA.
Trình bày được nguyên lý ICP-MS và việc ứng dụng xác định các ion kim loại trong dược phẩm, mỹ phẩm.

· Kỹ năng:

Thực hiện được nguyên lý phân tích nhiệt và các ứng dụng của phương pháp DSC, TGA

Thực hiện được nguyên lý ICP-MS và việc ứng dụng xác định các ion kim loại trong dược phẩm, mỹ phẩm.

· Thái độ:

Kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng viết và trình bày báo cáo

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết (15 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Phân tích nhiệt vi sai -ứng dựng trong ngành Dược
	5
	TS. Hà Diệu Ly

	2
	Phân tích nhiệt trong trường- Ứng dụng trong ngành dược
	5
	TS Phan văn Hồ Nam

	3
	ICP-MS ứng dụng trong ngành Dược
	5
	TS. Hà Diệu Ly

TS. Phan Văn Hồ Nam

	
	TÔNG CỘNG
	15
	


Thực hành 

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Xác định độ tinh khiết, dạng thù hình của dược chất, tương tác tương hợp
	10
	TS. Hà Diệu Ly

TS. Phan Văn Hồ Nam

	2
	Xác định hàm lượng nước và các chất phân hủy khác
	10
	TS. Hà Diệu Ly

TS. Phan Văn Hồ Nam

	3
	Làm việc nhóm
	10
	TS. Hà Diệu Ly

TS. Phan Văn Hồ Nam

	
	TÔNG CỘNG
	15
	


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành: hướng dẫn sử dụng thiết bị và bài thực hành trên mẫu 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi trắc nghiệm, thi vấn đáp. Kỹ năng thực hành….- Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần: có tính độc lập, sáng tạo

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU 

1. B. Wunderlich (1990),  “Thermal analysis”,  New York: Academic Press, 

2. Craig  MDQ and Lever T (2007), Thermo Analysis for Pharmaceutical, CRC  Press, Mỹ,


3. Aulton EM (2007), Pharmaceutics: The design and manufacture of medicines 3rd Edition, Elsevier, USA,.

4. Craig Gordon (2012), Introduction to TA, Mettler-Toledo. Thermal solution TA-Instrument, USA

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: 
KỸ THUẬT SINH HÓA SỬ DỤNG TRONG KIỂM NGHIỆM

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Hóa phân tích - Kiểm nghiệm, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Trần Thanh Nhãn; Bộ môn Sinh hóa, Khoa Dược. MP: 0908593032; Email: nhanchi@yahoo.com; 

· Giảng viên tham gia giảng dạy: Lý thuyết, thực hành

	Tên giảng viên                                      
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	giảng dạy

	PGS TS Trần Thanh Nhãn
	BM Sinh hóa


	0908593032
	nhanchi@yahoo.com
	LT

	TS. Ngô Kiến Đức
	
	0903055357
	ngokienduc@gmail.com
	TH

	TS. Nguyễn Thị Minh Thuận
	
	01242726160
	minhthuan_ds@yahoo.com
	TH


Số tín chỉ: 2

Số tiết lý thuyết: 
15

Số tiết thực hành, thực tập: 
20

Số tiết làm việc nhóm: 
10

Số tiết tự học: 0

Học phần :

· Tự chọn: cho các chuyên ngành 
2. MỤC TIÊU HỌC PHẦN

· Kiến thức: 

Trình bày và giải thích được các nguyên tắc, đặc điểm và ứng dụng của các phương pháp đo sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa: phương pháp đo độ hấp thu, phương pháp đo điểm cuôi, phương pháp đo động học, phương pháp đo động học so chuẩn (fixed time)

· Kỹ năng:

- Cài đặt được các phương pháp trên các máy xét nghiệm sinh hóa bán tự động và tự động

- Thực hiện được các xét nghiệm liên quan đến các phương pháp đo sử dụng trong xét nghiệm sinh hóa

· Thái độ:

Cẩn thận, trung thực, chính xác trong thao tác xét nghiệm

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết (15 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Phương pháp đo mật độ quang học: 

- Nguyên tắc; - Đặc điểm; - Ứng dụng
	5
	PGS TS Trần Thanh Nhãn



	2
	Phương pháp đo điểm cuối (end-point)

- Nguyên tắc; - Đặc điểm; - Ứng dụng
	5
	PGS TS Trần Thanh Nhãn

	3
	Phương pháp đo động học (kinetic). Phương pháp đo động học so chuẩn hay thời gian xác định (fixed time)

- Nguyên tắc; - Đặc điểm; - Ứng dụng
	5
	PGS TS Trần Thanh Nhãn




Thực tập (30 tiết)

	Stt
	Tên bài học
	Số tiết
	Giảng viên

	1
	Các xét nghiệm sinh hóa dùng phương pháp đo mật độ quang học
	10
	PGS TS Trần Thanh Nhãn

Th S. Ngô Kiến Đức

	2
	Các xét nghiệm sinh hóa dùng phương pháp đo điểm cuối (end-point)
	5
	TS. Nguyễn Thị Minh Thuận

	3
	Các xét nghiệm sinh hóa dùng phương pháp đo động học (kinetic)
	10
	PGS TS Trần Thanh Nhãn

Th S. Ngô Kiến Đức

	4
	Các xét nghiệm sinh hóa dùng phương pháp đo động học so chuẩn hay thời gian xác định (fixed time)
	5
	TS. Nguyễn Thị Minh Thuận


4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC DẠY HỌC

Lý thuyết: 
- Trên lớp, phân nhóm, labo, thực hành lâm sàng

- Tự học, tự nghiên cứu

Thực hành: tại labo 

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Bài tập, tiểu luận, báo cáo chuyên đề, thi viết, thi trắc nghiệm, thi vấn đáp. Kỹ năng thực hành….- Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần: có tính độc lập, sáng tạo

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6. TÀI LIỆU: 

1. DIADNOSTIC ELITECH, Assay procedures for clinical biology 2010

2. M. CHARREL Sémiologie Biochimique , Ellipses 1991

3. ROBERT K. MURRAY, DARYL K. GRANNER, VICTOR W. RODWELL. Harpers Illustrated Biochemistry , 27th edition- Lange Medical Books/ Mcgraw-Hill 2006

4. CARLA A. BURTIS, EDWARD R. ASWOOD. DAVID E. BRUNS,  Textbook of Clinical Chemistry and Molecular Diagnostics, Elsevier Saunders 2006

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT MÔN HỌC
1. THÔNG TIN CHUNG:

· Tên học phần: ỨNG DỤNG KỸ THUẬT SINH HỌC PHÂN TỬ  

TRONG KIỂM NGHIỆM

· Thuộc khối kiến thức: chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất
· Bộ môn – Khoa phụ trách: Bộ môn Sinh Hóa, Khoa Dược

· Giảng viên phụ trách: PGS.TS. Trần Cát Đông; Bộ môn Vi sinh - Ký sinh, Khoa Dược. MP: 0907 011 100; Email: trancatdong@uphcm.edu.vn; 

· Giảng viên tham gia giảng dạy Lý thuyết

	Tên giảng viên                                      
	Đơn vị công tác
	ĐT liên hệ
	Email
	Giảng dạy

	PGS. Trần Cát Đông 
	BM VS-KS 
	0907011100
	trancatdong@uphcm.edu.vn 
	LT

	PGS.TS. Nguyễn Đinh Nga
	
	0908836969
	nganguyendinh@yahoo.com
	LT

	TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan
	
	0907123548
	tshuynhngoclan@yahoo.com
	LT

	PGS.TS. Nguyễn Tú Anh
	
	0938130372
	nguyentuanhvn@gmail.com
	LT


Số tín chỉ: 2

Số tiết lý thuyết: 30 tiết

Học phần :

· Tự chọn: chuyên ngành Kiểm nghiệm - Độc chất  

2.  MỤC TIÊU HỌC PHẦN

Kiến thức:

Biết và vận dụng được các phương pháp SHPT trong kiểm nghiệm.

Kỹ năng:

Xây dựng được các phương pháp kiểm nghiệm dựa trên kỹ thuật SHPT. 

Lập kế hoạch, làm việc nhóm 

Thái độ:

Nhận thức được nhu cầu và các thách thức đối với việc kiểm nghiệm phi truyền thống. 

3. NỘI DUNG HỌC PHẦN

Lý thuyết: 30 tiết

	STT
	Nội dung 
	GV
	Số tiết

	1
	Tổng quan về các phương pháp SHPT trong kiểm nghiệm 
	5
	PGS. Trần Cát Đông

	2
	Ứng dụng kỹ thuật SHPT để định type và định danh vi khuẩn 
	5
	PGS. Trần Cát Đông

	3
	Ứng dụng kỹ thuật SHPT để định danh vi nấm
	5
	PGS. Nguyễn Đinh Nga

	4
	Ứng dụng kỹ thuật SHPT để định danh và nhận định dược liệu
	5
	PGS. Nguyễn Đinh Nga

	5
	Ứng dụng kỹ thuật SHPT trong kiểm định giới hạn vi sinh vật 
	5
	TS. Nguyễn Tú Anh

	6
	Kỹ thuật ELISA trong kiểm nghiệm
	5
	TS. Huỳnh Thị Ngọc Lan
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4. HÌNH THỨC TỔ CHỨC GIẢNG DẠY

Thuyết giảng, thảo luận và seminar theo chuyên đề

Tự học, tự nghiên cứu

5. HÌNH THỨC VÀ PHƯƠNG PHÁP ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP:

- Thi câu hỏi ngắn; trắc nghiệm, báo cáo chuyên đề hoặc viết tiểu luận.

- Kiểm tra thường xuyên: điểm kiểm tra thường xuyên 30%  trọng số

- Kiểm tra kết thúc học phần: điểm kiểm tra kết thúc học phần 70 % trọng số

(Điểm thi lý thuyết x 0.6) + (Điểm thực tập x 0.4)

Kết hợp đánh giá ý thức học tập, chuyên cần; có tính độc lập, sáng tạo

Điểm học phần = (Điểm kiểm tra thường xuyên 30% trọng số) + (Điểm kết thúc học phần 70% trọng số)

Đạt ≥ 4 điểm; Không đạt < 4 điểm học viên phải học lại.

6.TÀI LIỆU
1. Baird R., Hodges N., và Denyer P. (2000), Handbook of Microbiological Quality Control Pharmaceuticals and Medical Devices, Taylor&Francis

2. Corley Ronald B. (2005), A Guide to Methods in the Biomedical Sciences, Springer

BỘ Y TẾ
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM


ĐẠI HỌC Y DƯỢC
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

THÔNG BÁO
Công khai cam kết chất lượng đào tạo trình độ thạc sĩ

Chuyên ngành: KIỂM NGHIỆM THUỐC – ĐỘC CHẤT

Mã số: 
	TT
	Nội dung
	Trình độ thạc sĩ

	I
	Điều kiện tuyển sinh 
	- Có bằng bác sĩ, dược sĩ, cử nhân điều dưỡng, cử nhân xét nghiệm y học có ngành học đúng với chuyên ngành đăng ký dự thi. 

- Bác sĩ, cử nhân y tế công cộng hoặc các bằng cử nhân khác do ĐH Y Dược TP. HCM cấp được dự thi chuyên ngành Y tế công cộng.  

	II
	Điều kiện cơ sở vật chất của nhà Trường cam kết phục vụ người học (như phòng học, trang thiết bị, thư viện ...)
	 Có đầy đủ

(Phụ lục 1)

	III
	Đội ngũ giảng viên 
	Phụ lục 2   

	IV
	Các hoạt động hỗ trợ học tập, sinh hoạt cho học viên
	Có đầy đủ



	V
	Yêu cầu về tinh thần và thái độ học tập của học viên 
	- Trung thực, khách quan, có tinh thần nghiên cứu khoa học và ý thức tự đào tạo, luôn học tập và định hướng phát triển chuyên ngành theo quy định mới nhất .

- Kết hợp kỹ thuật hiện đại với kỹ thuật đã được chấp nhận trong công tác Kiểm tra chất lượng thuốc hầu mang lại chất lượng thuốc cho người sử dụng

- Có ý thức bảo vệ môi trường và nguồn nguyên liệu chất lượng luôn tốt để có thể phát triển sản phẩm ổn định định hướng xuất khẩu.

- Tôn trọng luật pháp, thực hiện đúng, đầy đủ nghĩa vụ và những yêu cầu nghề nghiệp.

	VI
	Mục tiêu kiến thức, kỹ năng, trình độ ngoại ngữ đạt được
	Kiến thức: 
- Vận dụng được các kiến thức cần thiết về Dược học – nhất là trong chuyên ngành Kiểm nghiệm – Độc chất để phục vụ cho chuyên môn Kiểm nghiệm thuốc– Độc chất.

- Vận dụng được các văn bản pháp luật về dược (luật, nghị định, thông tư, quyết định…) có liên quan đến lĩnh vực hoạt động của chuyên ngành Kiểm nghiệm thuốc– Độc chất.

- Hiểu biết cách quản lý nhà nước về thuốc và độc chất; cách giám sát của Hệ thống Kiểm nghiệm thuốc tại các tuyến trung ương; địa phương. Hoạt động của các phòng Kiểm nghiệm tại công ty sản xuất và kinh doanh thuốc; Hoạt động của các doanh nghiệp làm dịch vụ kiểm nghiệm.

- Có kiến thức vững vàng liên quan đến chuyên ngành: Kiểm nghiệm thuốc và độc chất

	
	
	Kỹ năng: 
- Tổ chức được và thực hành tốt trong lĩnh vực kiểm nghiệm đối với nguyên liệu làm thuốc, các dạng thuốc, mỹ phẩm và thực phẩm chức năng. Thực hiện được cách nhận biết các chất có thể gây độc trong dược phẩm, mỹ phẩm; thực phẩm.

- Sử dụng thành thạo các thao tác sử dụng các dụng cụ, thiết bị cơ bản trong phòng thí nghiệm.

- Kiểm nghiệm được các nguyên liệu; dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng theo tiêu chuẩn Dược Điển tham chiếu và TCCS.

- Có khả năng làm việc nhóm. Phối hợp được với đồng nghiệp để tổ chức triển khai thực hiện những nhiệm vụ chuyên môn được giao và hướng dẫn, giúp đỡ cán bộ cấp dưới về chuyên môn Kiểm nghiệm – Độc chất.

- Có kỹ năng tìm kiếm và thu thập tài liệu trong chuyên môn chuyên môn Kiểm nghiệm – Độc chất. 

- Khả năng sử dụng ngoại ngữ: tham khảo các tài liệu chuyên ngành Kiểm nghiệm – Độc chất bằng tiếng Anh (hoặc Pháp).

- Khả năng sử dụng tin học: Xử lý thông tin bằng các phần mềm chuyên dụng dành cho Kiểm nghiệm; Ứng dụng công nghệ thông tin trong soạn thảo, trình bày văn bản, tính toán thống kê, tìm kiếm và khai thác các tài liệu chuyên ngành Kiểm nghiệm – Độc chất.

	
	
	Ngoại ngữ: tương đương cấp độ B1 hoặc bậc 3/6 của Khung Ngoại ngữ 6 bậc của Việt Nam hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ nước ngoài tương ứng như sau: IELTS 4.5 / TOEFL ITP 450/ TOEFL CBT 133/ TOEFL iBT 45/ TOEIC 450/ PET/ BEC Preliminary/ BUL ATS 40/ DELF B1

	VII
	Vị trí làm việc sau khi tốt nghiệp; Học tập nâng cao trình độ
	Học viên có khả năng đáp ứng yêu cầu công việc tại các vị trí sau:

- Dược sĩ chính làm việc trong các cơ sở y tế công lập (Theo quy định tại Thông tư liên tịch số 10/2015/TTLT-BYT-BNV ngày 27/5/2015 của Bộ Y tế - Bộ Nội vụ)

- Giảng viên, nghiên cứu viên, Giảng viên chính tại các cơ sở giáo dục và đào tạo.

- Chuyên viên, chuyên viên chính tại các cơ quan quản lý y tế.


TP. Hồ Chí Minh, ngày 06  tháng 10 năm 2017

HIỆU TRƯỞNG
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